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	Câu hỏi
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	Câu 1: 

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức ? Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này?Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân?

	NGUỒN GỐC

Theo quan niệm duy vật biện chứng cho rằng: ý thức có nguồn gốc từ vật chất . Đó là quá trình phát triển của tự nhiên gắn liền với thuộc tính phản ánh từ thấp đến cao theo những quy luật khách quan và làm xuất hiện ý thức , năng lực phản ánh của bộ não người . Thế giới vật chất với tính cách là nguồn gốc và đối tượng của phản ánh , bộ não con người là cơ quan phản ánh của ý thức , một mặt gắn liền với sự phát triển của lịch sử tự nhiên , nhưng mặt khác nó gắn liền với sự phát triển của lịch sử xã hội . Trong đó, yếu tố quyết định sự ra đời của ý thức chính là lao động . Vì vậy , ý thức có nguồn gốc từ tự nhiên và nguồn gốc xã hội . 


*Nguồn gốc tự nhiên : 


Sự phát triển của khoa học đã khẳng định : trái đất của chúng ta đã từng tồn tại rất lâu dài , không có con người do đó không có ý thức . Nhờ quá trình vận động và biến đổi, phát triển của trái đất, các giống loài từ từ xuất hiện đi từ thấp lên cao và đỉnh cao nhất của sự tiến hóa ấy là con người . 


 Sự ra đời của ý thức phải có thuộc tính phản ánh của vật chất . Phản ánh là năng lực tái hiện , lưu giữ những đặc điểm , những dấu vết của một kết cấu vật chất này ở trong một kết cấu vật chất khác sau khi có sự tương tác qua lại giữa chúng . Thế giới vật chất luôn phát triển từ thấp lên cao , cho nên năng lực phản ánh của nó cũng đi từ thấp lên cao như ta thấy ở thế giới vô cơ (vật chất có tổ chức thấp) sự phản ánh của nó là hoàn toàn thụ động như là gió thổi thì mây bay . Nhưng ở thế giới thực vật, sự phản ánh diễn ra cao hơn , nó mang tính kích thích có sự chọn lọc như là lá cây thường hay hướng về ánh sáng mặt trời, rễ cây thường hay hướng về phía nơi có đất tốt .Còn ở thế giới động vật , sự phản ánh còn cao hơn nữa . Nó mang tính cảm ứng rồi phản xạ, trong đó phản xạ từ không điều kiện đến có điều kiện , rồi cao nhất ở động vật là tâm lý động vật như con chó nó biết biểu hiện vui buồn thật sự . 

Sự phản ánh cao nhất chính là sự phản ánh của bộ óc con người .Óc người cũng là một kết cấu vật chất nhưng là kết cấu vật chất đặc biệt có tổ chức cao , vô cùng tinh vi và hoàn thiện và cũng là chức năng phản ánh thế giới khách quan . Khi thế giới khách quan tác động vào các giác quan của con người . Sự phản ánh của bộ óc có thể hiện sự hiểu biết của con người về thế giới xung quanh . Bộ óc bình thường thì ý thức bình thường , bộ óc không bình thường thì ý thúc rối loạn , không có bộ óc thì không có ý thức . 

*Nguồn gốc xã hội 

Ở nguồn gốc xã hội , ý thức có nguồn gốc từ lao động và ngôn ngữ . 

Lao động là hoạt động cơ bản đầu tiên của con người . Nhờ có con người , xã hội loài người xuất hiện hình thành nên hoạt động sản xuất ra của cải vật chất . Qúa trình lao động là quá trình con người không ngừng tác động vào tự nhiên , tác động vào xã hội để tạo ra của cải vật chất. Chính sự tác động này của con người đã làm cho tự nhiên và xã hội bộc lộ các thuộc tính , đặc điểm , mối liên hệ, tính chất . Chúng được các giác quan con người thu nhận đưa vào trong bộ óc và nhào nặn trong đó , sau vô số lần lắp đi lắp lại con người thu được những hiểu biết cả về tự nhiên và xã hội . 

Qúa trình lao động còn hoàn thiện các giác quan vào bộ óc của con người . Nhờ đó mà năng lực phản ánh của nó đầy đủ , đúng đắn và sâu sắc hơn .Cũng giống như một người giáo viên , sau nhiều năm giảng dạy khi nhìn vào lớp sẽ biết được lớp học như thế nào . Lao động còn là quá trình tạo ra các phương tiện , các công cụ …nhờ đó mà nối dài các giác quan của con người để nhận thức thế giới sâu hơn , xa hơn đầy đủ hơn . Cũng như khi con người lớn tuổi sẽ có những biểu hiện rõ hơn về cuộc sống , về thế giới xung quanh mình . Lao động còn làm ra nguồn thực phẩm phục vụ cho cuộc sống của con người , nhờ đó mà bộ óc của các gíac quan này ngày càng hoàn thiện .

Bên cạnh lao động thì ngôn ngữ cũng là vật chất . Ngôn ngữ gồm có tiếng nói và chữ viết. Từ trong lao động , trong sinh hoạt giao tiếp một nhu cầu khách quan nảy sinh là con người phải nói chuyện với nhau . Đáp ứng yêu cầu ấy , cái vòm miệng , cái thanh quản , bộ óc con người dần dần hoàn thiện và tiếng nói ra đời . Đến đây, ý thức xuất hiện . Cũng từ trong lao động , trong giao tiếp , trong cuộc sống một nhu cầu khách quan nảy sinh là cần phải có những ký hiệu nào đó để ghi lại những sự hiểu biết của con người , nhờ đó mà giao tiếp lưu truyền những hiểu biết ấy . Đáp ứng yêu cầu đó , chữ viết ra đời . Đến đây, ý thức thật sự xuật hiện .

BẢN CHẤT

Còn về bản chất của ý thức , theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng : bản chất của ý thức là sự phản ánh mang tính tích cực , năng động và sáng tạo của bộ não con người về hiện thực khách quan . Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan , là sự phản ánh thế giới khách quan thông qua “lăng kính chủ quan của mỗi con người”. Ý thức lấy cái khách quan làm tiền đề . Nội dung ý thức là do thế giới khách quan qui định . Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan có nghĩa ý thức là sự phản ánh sáng tạo , tích cực thế giới khách quan . Ý thức là sự thống nhất của khách quan và chủ quan . 

Phản ánh ý thức là sáng tạo , do nhu cầu thực tiễn quy định , đòi hỏi chủ thể phải nhận thức được cái phản ánh . Sự sáng tạo của ý thức là sự sáng tạo của phản ánh dựa trên cơ sở phản ánh . Phản ánh bao giờ cũng dựa trên hoạt động thực tiễn xã hội và là sản phẩm của các quan hệ xã hội . Ý thức chịu sự chi phối của các quy luật xã hội , do nhu cầu giao tiếp xã hội và các điều kiện sinh hoạt hiện thực của con người . Vì vậy, ý thức mang bản chất xã hội 

Ý thức có kết cấu phức tạp , bao gồm nhiều thành tố có quan hệ với nhau như tri thức , tình cảm , niềm tin , ý chí …của con người . Để phát huy được vai trò trên , con người phải nâng cao trình độ , ý chí , niềm tin …

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

Trước đây , chủ nghĩa duy tâm đã tuyệt đối hóa vai trò của ý thức , xem ý thức là cái có trước , cái sinh ra vật chất và quyết định vật chất . Còn chủ nghĩa duy vật siêu hình đã thấy được vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức nhưng lại được hiểu theo nghĩa trực quan , máy móc , mặt khác không hiểu được vai trò của ý thức . Cho đến khi chủ nghĩa duy vật biện chứng ra đời đã thấy được rằng vật chất có vai trò quyết định đối với ý thức , và vai trò đó đã được thể hiện ở 4 mặt sau : 

· Vật chất là nguồn gốc của ý thức . Có nghĩa là vật chất có trước , ý thức có sau . Vật chất thì tồn tại khách quan , độc lập với ý thức . Vật chất là tính thứ nhất , ý thức là tính thứ hai .

· Vật chất là nội dung của ý thức . Vì ý thức là hình ảnh của vật chất, vật chất sinh ra ý thức , ý thức là chức năng của óc người – dạng vật chất có tổ chức cao nhất của thế giới vật chất . Ý thức tồn tại và phụ thuộc vào hoạt động thần kinh của bộ não trong quá trình phản ánh thế giới khách quan như biểu hiện : buồn , vui , mừng , giận , yêu , thương …được dựa trên cơ sở gắn liền với quan hệ vật chất nhất định như đời sống. 

· Vật chất quyết định sự biến đổi của ý thức . Vì khi điều kiện vật chất thay đổi thì đời sống tinh thần thay đổi theo , cũng như con người khi giàu sang , phú quý thì hay sinh ra lễ nghĩa . 

· Vật chất là điều kiện để biến tư tưởng , ý thức thành hiện thực . vì vật chất là kết quả để thực hiện những đường lối , chủ trương . Hay mọi đường lối , chính sách đều phải xuất phát từ vật chất chứ không phải trong đầu óc của con người 

Bên cạnh đó , ý thức có tính độc lập tương đối , tác động trở lại vật chất . Ý thức có tính độc lập tương đối so với vật chất, ý thức có tính năng động , sáng tạo nên có thể tác động trở lại vật chất. Tác động này cực kỳ quan trọng góp phần cải biến thế giới khách quan thông qua hoạt động của con người . Có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự biến đổi của những điều kiện vật chất với một mức độ nào đó.Nếu ý thức phản ánh đúng hiện thực khách quan thì có tác dụng thúc đẩy hoạt động thực tiễn của con người , còn nếu phản ánh không đúng thì có thể kìm hãm hoạt động thực tiễn của con người . Sự tác động của ý thức đối với vật chất phải thông qua hoạt động của con người . Con người dựa trên tri thức của mình về thế giới khách quan , sự hiểu biết về quy luật khách quan mà đề ra mục tiêu , phương hướng thực hiện ; xác định các phương pháp và bằng ý chí thực hiện mục tiêu ấy. 

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong đời sống xã hội là mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội , trong đó tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và ý thức xã hội có tính độc lập tương đối tác động trở lại tồn tại xã hội .

Ngoài ra , mối quan hệ giữa vật chất và ý thức còn là cơ sở để xem xét các mối quan hệ khác như : chủ thể và khách thể , lý luận và thực tiễn , điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan .

Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 

Với những vấn đề nêu trên ta hiểu được rằng : vật chất quyết định ý thức , ý thức là sự phản ánh của vật chất . Cho nên đây là cơ sở để xây dựng quan điểm khách quan trong nhận xét , trong đánh giá . Không được đem nhận thức chủ quan gán cho sự vật, hiện tượng . Trong hoạt động thực tiễn phải luôn luôn xuất phát từ thực tế , tôn trọng và hành động theo các quy luật khách quan . 

Quan điểm khách quan trong nhận thức và trong hành động là hệ quả tất yếu của quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức . Vì vật chất quyết định ý thức , ý thức là sự phản ánh thực tế khách quan cho nên trong nhận thức và trong hoạt động thực tiễn phải đảm bảo tính khách quan . Nguyên tắc này đòi hỏi chúng ta trong nhận thức và hành động phải xuất phát từ bản thân sự vật, hiện tượng thực tế khách quan , không được xuất phát từ ý muốn chủ quan , không lấy ý muốn của mình định ra chính sách , áp đặt cho thực tế . Cần nắm vững nguyên tắc khách quan , đòi hỏi phải trung thực , tôn trọng sự thật, cần phải chống bệnh chủ quan , duy ý chí , nóng vội , định kiến , không trung thực . 

Vì vậy , khi con người nếu muốn thực hiện được mong muốn của mình đều phải dựa trên những điều kiện vật chất quy định , mà vật chất là khách quan , nếu không dựa trên vật chất sẽ vi phạm quy luật khách quan , sẽ rơi vào chủ quan , duy ý chí . Từ nhận thức và vận dụng vào đúng điều  thực tiễn chúng ta sẽ tạo cho những khả năng thuận lợi phát triển , hạn chế những khả năng có hại .

Như chúng ta đã biết , từ năm 1975 đế 1985, chúng ta đã duy ý chí , không tôn trọng quy luật khách quan , muốn xóa bỏ ngay nền kinh kế tư bản chủ nghĩa , áp đặt nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đã xây dựng quan hệ sản xuất cao hơn lực lượng sản xuất - không tôn trọng quy luật là QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX - chúng ta đã nóng vội, muốn xóa bỏ ngay nền kinh tế nhiều thành phần đã làm cho đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng . Vì vậy , trong Đại hội lần thứ VII của Đảng đã rút ra bài học quan trọng là “Mọi đường lối , chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan” . Với bài học đó , Đảng và nhà nước đã đổi mới , tôn trọng các quy luật khách quan , đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội , đã làm thay đổi bộ mặt của đất nước và đời sống của nhân dân , củng cố vững chắc độc lập và chế độ xã hội chủ nghĩa , nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. 

Với việc ý thức có tính độc lập tương đối , tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động của con người . Chúng ta cần phải phát huy tính tích cực của ý thức bằng cách nâng cao năng lực nhận thức các quy luật khách quan và vận dụng chúng trong hoạt động thực tiễn của con người . Ta hiểu rằng , các sự vật , hiện tượng đều có quy luật riêng của nó ta cần phải nắm bắt đúng những quy luật thì mới thúc đẩy được sự vận động và phát triển của xã hội . Điển hình là Bác Hồ đã nắm bắt đúng quy luật phát triển của xã hội , vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào tình hình cách mạng Việt Nam nên đã giành được chính quyền trong cả nước qua cuộc cách mang tháng 8 /1945.

Như vậy , nên cần phát huy tính sáng tạo của ý thức bằng cách nâng cao trình độ tri thức khoa học cho nhân dân và cán bộ , đảng viên …Nhất là trong điều kiện hiện nay , phải củng cố , bồi dưỡng ý chí cách mạng cho nhân dân , rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ , đảng viên nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa tri thức và khoa học . Chống lại tư tưởng bảo thủ , trì trệ, thụ động , chủ quan, giáo điều, xa rời thực tiễn .

Cần chống lại bệnh chủ quan , duy ý chí cũng như thái độ thụ động , chờ đợi vào điều kiện vật chất , hoàn cảnh khách quan quan . Đây là một căn bênh gây tác hại khá nghiêm trọng dối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội , điển hình là sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu trong thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90. Bệnh chủ quan , duy ý chí có nguồn gốc từ nhận thức , sự yếu kém về tri thức khoa học , tri thức lý luận , không đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn . ngoài ra còn do cơ chế quan liêu , bao cấp cũng tạo diều kiện cho sự ra đời của bệnh quan liêu , duy ý chí . Để khắc phục , chúng ta phải sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp. Trước hết là phải đổi mới tư duy , lý luận , nâng cao năng lực trí tuệ và trình độ lý luận của Đảng . Trong hoạt động thực tiễn phải tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan , phải đổi mới cơ chế quản lý kinh tế , đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị , chống bảo thủ, trì trệ, quan liêu .



	Câu 2: 

Phân tích nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lí về mối liên hệ phổ biến? Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân?

	Mối liên hệ là phạm trù triết học dùng để chỉ sự quy định, sự tác động qua lại, sự chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng hay giữa các mặt của một sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan.

+ Phép biện chứng duy vật thừa nhận mối liên hệ phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong thế giới và coi đó là nguyên lý cơ bản của nó. Khái niệm liên hệ nói lên sự quy định, ảnh hưởng, ràng buộc, tác động và chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng và quá trình. Phép biện chứng duy vật phát biểu rằng: mọi sự vật, hiện tượng quá trình muôn vẻ trong thế giới đều tồn tại trong mối liên hệ phổ biến với nhau, không có cái gì tồn tại biệt lập với cái khác. Điều đó là dễ hiểu, vì vật chất tồn tại thông qua vận động, mà vận động cũng là liên hệ. Ăngghen viết: “tất cả thế giới mà chúng ta có thể nghiên cứu được, là một hệ thống, một tập hợp các vật thể khăng khít với nhau… Việc các vật thể có liên hệ qua lại với nhau đã có ý nghĩa là các vật thể này tác động lẫn nhau và sự tác động qua lại ấy chính là sự vận động”.
+ Như vậy phép biện chứng duy vật thừa nhận liên hệ diễn ra trong mọi lĩnh vực, mọi sự vật và quá trình của hiện thực, nó có tính khách quan, xuất phát từ tính thống nhất vật chất của thế giới. Phép biện chứng duy vật cũng chỉ ra rằng, liên hệ của thế giới rất đa dạng, bởi thế giới bao gồm vô số sự vật hiện tượng muôn vẻ khác nhau. Tùy theo tính chất, vai trò, phạm vi của liên hệ mà người ta phân thành nhiều loại: liên hệ bên trong và liên hệ bên ngoài, liên hệ cơ bản và không cơ bản, liên hệ không gian và thời gian, liên hệ trực tiếp và gián tiếp… Sự phân loại các liên hệ này chỉ có ý nghĩa tương đối, bởi vì mỗi loại liên hệ chỉ là một hình thức, một bộ phận, một mắt khâu của mối liên hệ phổ biến của thế giới xét như một chỉnh thể. Tuy nhiên, sự phân loại các liên hệ là cần thiết, vì rằng vị trí của từng mối liên hệ trong việc quy định sự vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng không như nhau.
+ Vì vậy, khi xem xét chúng ta có cái nhìn toàn diện. Liên hệ trong không gian xem xét sự vật ở vị trí khác nhau dẫn đến có mối liên hệ khác nhau. Liên hệ thời gian, xem xét mối liên hệ khi chúng ở nhiều thời điểm, quá trình khác nhau của sự phát triển. Vì dụ: Hôm nay, anh ta là người xấu nhưng ngày mai anh ta trở thành người tốt.
+ Mối lien hệ có tính khách quan: đây là thuộc tính vốn có của bản thân TG, không phụ thuộc vào YT, tư tưởng của con người. Cơ sở của tính khách quan của các mối liên hệ chính là tính thống nhất vật chất của TG. Mọi sự vật hiện tượng tồn tại trong nhiều mối liên hệ ràng buộc lại với nhau. Mối liên hệ này phải là mối liên hệ phổ biến khách quan để sự vật và hiện tượng luôn phát triển, không cô lập. Mối liên hệ phổ biến khách quan chi phối tổng quát mọi sự vận động của sự vật, hịên tượng.
+ Tính phổ biến: liên hệ bao trùm lên toàn bộ thế giới khách quan. Quan điểm siêu hình coi các SV, hiện tượng của hiện thực tồn tại trong trạng thái tách rời, cô lập, bất biến, cái nào riêng cái ấy, cái này cạnh cái kia, hết cái này đến cái kia. Mọi vật là một đống hỗn độn những ngẫu nhiên, giữa chúng không có sự liên hệ, phụ thuộc, rang buộc lẫn nhau, nếu có chỉ là những sự liên hệ giản đơn, bề ngoài, không cơ bản.
++ Còn quan điểm biện chứng cho rằng mọi SV, hiện tượng của hiện thực chằng chịt, vô tận các mối liên hệ, không có cái nào tồn tại một mình, mà chúng gắn bó, rang buộc, làm điều kiện, tiền đề, làm trung gian cho nhau, tác động lẫn nhau, đấu tranh và chuyển hoá lẫn nhau. Liên hệ trong thế giới là phổ biến. Ví dụ: Trái đất, mặt trời, các hành tinh của Thái Dương hệ có sự liên hệ lẫn nhau. Thái Dương hệ có sự liên hệ với kết cấu vật chất lớn hơn - thiên hà….. Ở trên trái đất con người, động vật, thực vật có sự liên hệ lẫn nhau và liên hệ với môi trường. Trong đời sống XH các lĩnh vực KT,CT,VH,XH,TT có sự liên hệ lẫn nhau. Trong 1 nuớc các giai tầng, dân tộc có sự liên hệ lẫn nhau. Các nước và cả thế giới có sự liên hệ lẫn nhau. Các vật chất và các tinh thần có sự liên hệ lẫn nhau. Trong SV, các bộ phận, các mặt cấu thành SV có sự liên hệ… Electron liên hệ với hạt nhân. Âm liên hệ với dương; hút, đẩy; BD, DT; ĐH, dị hoá, LLSX, QHSX. Các khâu của quá trình nhận thức có sự liên hệ …. Như vậy, mọi SV, hiện tượng của HTKQ đều có sự liên hệ lẫn nhau, không thể tìm thấy ở bất cứ đâu, trong bất cứ lĩnh vực nào, với bất cứ thời gian nào, có các SV, hiện tượng tồn tại 1 cách hoàn toàn riêng lẽ, cô lập. Liên hệ là đặc tính khách quan và phổ biến của mọi SV, hiện tượng. Sự liên hệ làm cho các bộ phận, các yếu tố, các mặt cố kết với nhau tạo thành SV. Còn sự tác động qua lại giữa các yếu tố, các mặt , các bộ phận bên trong sinh vật làm cho SV vận dộng, biến đổi và phát triển. 
+ Tính phong phú, đa dạng: có nhiều loại mối liên hệ (bên trong – bên ngoài, cơ bản – không cơ bản; chủ yếu – thứ yếu; tất nhiên – ngẫu nhiên, trực tiếp – gián tiếp...). Tính đa dạng, phong phú của các mối liên hệ được quy định bởi tính đa dạng, phong phú của chính bản thân sự vật, hiện tượng trong TG. Phân biệt các mối liên hệ chỉ là tương đối, vì mỗi loại liên hệ chỉ là 1 hình thức, 1 khâu, 1 bộ phận của mối liên hệ phổ biến chung. Vị trí, vai trò của từng mối liên hệ khác nhau trong việc quy định, sự vận động, phát triển của SV: những mối liên hệ bên trong, trực tiếp, cơ bản, tất nhiên thống giữ vai trò quyết định sự vận động, phát triển của SV. Như vậy, sự liên hệ của các sv, hiện tượng là vô cùng, vô tận, phức tạp. Đặc biệt trong lĩnh vực xã hội các mối liên hệ thường đan xen, chồng chéo chằng chịt do mỗi chủ thể hoạt động theo đuổi những mục đích khác, thậm chí trái chiều nhau. 
+ Tính cụ thể: liên hệ luôn diễn ra trong không gian và thời gian xác định, không có liên hệ chung chung, trừu tượng, không lịch sử không cụ thể.

Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Nghiên cứu nguyên lý về mối liên hệ phổ biến có ý nghĩa phương pháp luận to lớn đối với hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.
+ Trong hoạt động thực tiễn, muốn cải tạo sự vật, phải sử dụng đồng bộ các biện pháp, phương tiện khác nhau đồng thời phải biết kết hợp với chính sách có trọng tâm, trọng điểm. Chúng ta xem xét toàn diện nhưng không tràn lan, phải có trọng tâm, trọng điểm, phải đánh giá đúng vai trò của từng mối liên hệ. Phải rút ra được những mối liên hệ cơ bản, chủ yếu quan điểm bản chất và phương hướng vận động, phát triển của SV. Nắm bắt các mối quan hệ cơ bản của SV trong điều kiện không gian, thời gian xác định, vì thế quan điểm toàn diện ở đây bản thân nó đã bao hàm quan điểm lịch sử cụ thể.
+ Chống quan điểm phiến diện, chủ nghĩa chiết chung (dàn trải, cào bằng, không biết đâu là trọng tâm trọng điểm) và chống thuật ngụy biện (đem cái không bản chất che đậy bản chất, biến cái không cơ bản thành cơ bản).

+ Quan điểm lịch sử cụ thể yêu cầu nhận thức và cải tạo sự vật phải chú ý đến điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể mà sự vật đó sinh ra, tồn tại, biến đổi và phát triển, chống bệnh chung chung trừu tượng, không lịch sử, không cụ thể. 

+ Nghiên cứu nguyên lý về mối liên hệ phổ biến có ý nghĩa phương pháp luận to lớn đối với hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. Nếu các sự vật, hiện tượng trong thế giới đều tồn tại trong mối liên hệ phổ biến và nhiều vẻ, thì muốn nhận thức và tác động vào chúng, phải có quan điểm toàn diện, khắc phục quan điểm phiến diện, một chiều. Quan điểm toàn diện đòi hỏi chúng ta khi phân tích sự vật phải đặt nó trong mối liên hệ với sự vật hiện tượng khác; phải xem xét tất cả các mặt, các yếu tố, kể cả khâu trung gian, gián tiếp của chúng. Chỉ có như vậy, chúng ta mới nắm bắt được một cách đầy đủ bản chất của sự vật, tránh được những kết luận phiến diện chủ quan, vội vàng.
+ Tuy nhiên quan điểm toàn diện không có nghĩa là cách xem xét cào bằng, tràn lan mà phải thấy được tính chất, vị trí của từng mối liên hệ, từng mặt, từng yếu tố trong tổng thể của chúng. Như vậy, quan điểm toàn diện bao hàm quan điểm lịch sử cụ thể. Quan điểm này đòi hỏi, phải xét sự vật trong từng liên hệ cụ thể của nó, gắn với những tính chất, vị trí cụ thể của mối liên hệ cụ thể đó; phải biết phân loại các liên hệ của sự vật để nắm lấy cái cơ bản, cái có tính quy luật của nó; đồng thời phải xét cả những điều kiện cụ thể của sự vật trong đó xuất hiện từng liên hệ quy định từng tính chất và xu hướng cụ thể của nó. Từ đó mà tìm ra những phương thức cụ thể để tác động đến sự vật.
+ Chúng ta phải chú trọng tất cả các mối liên hệ, đánh giá đúng vai trò mối liên hệ đang chi phối đối tượng. Qua hoạt động thực tiễn, chúng ta sử dụng nhiều biện pháp, phương tiện thích hợp để thúc đẩy mối quan hệ đó phát triển một cách tích cực. Ví dụ: Về không gian, trước đây anh ta là con nhà giàu, nhưng hiện nay anh ta là người nghèo. Vì vậy trước đây anh ta là người tốt nhưng hiện nay anh ta trở thành kẻ trộm cắp. Ông bà ta nói: phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc; ở bầu thì tròn ở ống thì dài, gần mực thì đen gần đèn thì sáng…
Liên hệ: Trong cách mạng XHCN, trong đổi mới Đảng ta khẳng định: đổi mới phải toàn diện: CT, KT, VH, XH, HTCT, song phải có trọng tâm trọng điểm, có khâu then chốt, giải quyết khâu then chốt sẽ tạo cơ sở đổi mới các khâu khác, lĩnh vực khác. Đảng ta chọn đổi mới kinh tế trước đổi mới hệ thống chính trị. Vì Kinh tế trì trệ thì hệ thống CT sẽ bị suy yếu.

VD2: Tình trạng cào bằng, không công bằng trong cấp gạo cứu trợ lũ lụt cho người dân vùng lũ lụt nặng tại xã Tịnh An (H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) đã khiến bà con bức xúc. Theo chủ trương của UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc cấp gạo cứu trợ lũ lụt phải theo đúng đối tượng gồm ba loại: thiệt hại nặng là 15kg gạo/khẩu (hỗ trợ trong ba tháng), thiệt hại vừa là 15kg gạo/khẩu (trong hai tháng) và thiệt hại nhẹ 15kg gạo/khẩu (trong một tháng). Thế nhưng xã chỉ cấp cho mỗi hộ 15kg gạo và không đúng đối tượng, không theo khẩu. Thậm chí có nơi bị ngập lụt nặng nề nhất nhưng vẫn không được cấp gạo. Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Tịnh An - cho biết số gạo huyện đưa về hơn 31,4 tấn đều cấp cào bằng cho 2.400 hộ dân. Tính ra mỗi hộ là 15kg gạo theo chủ trương “san sẻ” của các cấp chính quyền xã, thôn. Nhiều gia đình có nhà 2-3 tầng và toàn bộ các hộ là cán bộ xã cũng đều được cấp như những nhà thiệt hại nặng, ngập lũ. Ông Anh cũng xác nhận danh sách người dân được cấp gạo đề nghị huyện và được duyệt ở trên so với danh sách cấp gạo thực tế của xã là không đúng. 


	Câu 3: Phân tích nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về sự phát triển  ? Liên hệ
vận dụng vào công tác của bản thân?

	 Hai nguyên lý cơ bản của duy vật biện chứng

Phép biện chứng duy vật là khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy.

1.Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến:

* Liên hệ là phạm trù triết học dung chỉ sự quy định, sự tác động qua lại, sự chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng trong thế giới hay giữa các mặt, các yếu tố, các thuộc tính của 1 sự vật hiện tượng, quá trình 

 Nội dung của nguyên lý:

- Trong thế giới, các sự vật, hiện tượng cũng như cá bộ phận của chúng không tồn tại biệt lập với nhau mà có sự liên hệ, tác động qua lại, chuyển hóa lẫn nhau. Phép biện chứng duy vật sử dụng phạm trù mối liên hệ phổ biến để khái quát thực trạng trên.

- Cơ sở của mối liên hệ phổ biến là tính thống nhất vật chất của thế giới. Trên cơ sở đó, phép biện chứng duy vật xem xét thế giơi như một chỉnh thể.Theo đó, các sự vật, hiện tượng dùcó phong phú, đa dạng thế nào thì cũng chỉ là những dạng cụ thể của một thế giới duy nhất và thống nhất – thế giới vật chất.

          - Nội dung của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật thể hiện ở các luận điểm cơ bản sau: Mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới hay giữa các mặt, các bội phận,yếu tố trong cùng một sự vật, hiện tượng luôn tồn tại trong những mối liên hệ, tác động qua lại, chuyển hóa lẫn nhau; bản chất, tính quy luật trong sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng chủ yếu được bộc lộ thông qua sự tác động qua lại lẫn nhau của chúng. Để thấy rõ hơn nội dung này, hãy xem xét các khía cạnh sau:

          - Về vai trò của các mối liên hệ:

          + Phép biện chứng duy vật khẳng định rằng các sự vật, hiện tượng trong thế giới chỉ biểu hiện sự tồn tại của mình thông qua sự vận động, sự tác động qua lại lẫn nhau.

          + Do sự tồn tại cũng như bản chất của sự vật hiện tượng cũng chỉ bộc lộ qua các mối quanhệ, cho nên, trong hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thưc, chúng ta không được tuyệt đối hóa, hay xem nhẹ một mối quan hệ nào, cũng không nên tách rời các mối qaun hệ với nhau mà phải tính đến tổng thể các mối liên hệ trong sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng.

b)Tính chất của mối liên hệ:     Gồm 3 tính chất cơ bản: 

· Tính khách quan, 

· Tính phổ biến.

· Tính đa dạng phong phú.

          - Tính khách quan của mối liên hệ biểu hiện: các mối liên hệ là vốn có của mọi sự vật, hiện tượng; nó không phụ thuộc vào ý thức con người.

          - Tính phổ biến của mối liên hệ biểu hiện: bất kỳ một sự vật, hiện tượng nào; ở bất kỳ không gian nào và ở bất kỳ thời gian nào cũng có mối liên hệ với những sự vật hiện tượng khác. Ngay trong cùng một sự vật, hiện tượng thì bất kỳ một thành phần nào, một yếu tố nào cũng có mối liên hệ với những thành phần, những yếu tố khác.

          - Tính đa dạng, phong phú của mối liên hệ biểu hiện: sự vật khác nhau, hiện tượng khác nhau, không gian khác nhau, thời gian khác nhau thì các mối liên hệ biểu hiện khác nhau. Phát triển có thể từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện hơn.


VD: sự học tập phát triển từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện hơn; sự sống phát triển từ đơn giản (đơn bào) đến phức tạp (động vật)

Ý nghĩa phương pháp luận: 

- Quan điểm toàn diện lịch sử cụ thể

- Quan điểm toàn diện yêu cầu: 

Muốn nhận thức đúng đắn svht phải xem xét tất cả các mặt, các yếu tố tạo thành nó và mối liên hệ giữa các sự vật ấy với các svht khác. Lê Nin đã chỉ rõ “muốn thực sự hiểu được sự vật, cần phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mặt tất cả các mối liên hệ (quan hệ gián tiếp) của sự vật đó”. Đó là nguyên tắc cơ bản để nhận thức của con người, tránh  những sai lầm

Phải nhìn nhận svht trong một chỉnh thể, phải phân biệt giữa các chính, cái phụ, đánh giá đúng vị trí, vai trò của từng nhân tố, từng mối liên hệ, tránh xem xét một cách dàn đều 
- Quan điểm  toàn diện lịch sử yêu cầu: 

+ Nhận thức và cải tạo sự vật phải gắn với không gian, thời gian xác định chú ý đến điều kiện, hoàn cảnh lịch sử, củ thể mà sự vật đó sinh ra, tồn tại biến đổi và phát triển.

+ Chống giáo điều, máy móc, rập khuôn, chung chung, đại thể.

+ Khi xem xét các sự vật hiện tượng phải xem xét các sự vật hiện tượng trong điều kiện thời gian và không gian nhất định. Xem xét quá trình vận động của các sự vật hiện tượng trong quá khứ, hiện tại và dự đoán tương lai.

2. Nguyên lý về sự phát triển

Phát triển là 1 phạm trù triết học dùng để chỉ quá trình vận động đi lên từ thấp lên cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện hơn.

- Nguồn gốc, động lực của sự phát triển là tự thân, do đấu tranh giữa các mặt đối lập ngay trong bản thân sự vật.

- Cách thức của sự phát triển là quá trình chuyển hóa dần dần về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại.

-  Khuynh hướng của sự phát triển là con đường phủ định của phủ định.

Ba tính chất cơ bản : Tính khách quan, tính phổ biến và tính đa dạng, phong phú.

          - Sự phát triển bao giờ cũng mang tính khách quan. Bởi vì, theo quan điểm duy vật biện chứng, nguồn gốc của sự phát triển nằm ngay trong bản thân sự vật. Đó là quá trình giải quyết liên tục những mâu thuẫn nảy sinh trong sự tồn tại và vận động của sự vật, nhờ đó sự vật luôn phát triển.

          - Sự phát triển mang tính phổ biến. Tính phổ biến của sự phát triển được hiểu là nó diễn raở mọi lĩnh vực: tự nhiên, xã hội và tư duy; ở bất cứ sự vật, hiện tượng nào của thế giới khách quan.

          - Sự phát triển còn có tính đa dạng, phong phú. Phát triển là khuynh hướng chung của mọisự vật, mọi hiện tượng, song mỗi sự vật, mỗi hiện tượng lại có quá trình phát triển không giống nhau.

Ý nghĩa phương pháp luận:

- Trong nhận thức, xem xét các sự vật, hiện tượng phải đặt trong sự vận động , biến đổi và phải thấy được khuynh hướng phát triển tất yếu của nó, từ đó dự báo tình huống.

- Trong hoạt động thực tiễn cần phát hiện và tạo điều kiện cho cái mới, cái tiến bộ phát triển, chống bảo thủ, trì trệ, định kiến, thái độ phiến diện

 - Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến đòi hỏi trong nhận thức sự vật cần có quan điểm toàn diện. Với quan điểm này, khi nghiên cứu sự vật phải xem xét tất cả các mối liên hệ của bản thân sự vật với sự vật và hiện tượng khác.

Phải phân loại các mối liên hệ để hiểu rõ vị trí, vai trò của từng mối liên hệ đối với sự vận động và phát triển của sự vật.

 - Nếu khuynh hướng của các sự vật, hiện tượng trong TGKQ là vận động đi lên thì trong nhận thức và thực tiễn cần phải có những quan đểm phát triển. Quam điểm phát triển đòi hỏi: phải phân tích sự vật trong sự phát triển, cần phát hiện cái mới, ủng hộ cái mới, cần phải tìm nguồn gốc của sự phát triển trong bản thân sự vật.

Tóm lại: Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật là cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện, lịch sử, cụ thể và phát triển. Với cách xem xét, nghiên cứu theo quan điểm toàn diện và phát triển sẽ giúp ta hiểu được bản chất sự vật, đâu là nguyên nhân cơ bản làm cho nhận thức phản ánh đúng đắn về sự vật và hoạt động thực tiễn có hiệu quả cao.



	Câu 4: 
Phân tích nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập?Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân?

	Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.
+Mặt đối lập là khái niệm để chỉ những mặt (yếu tố, bộ phận, thuộc tính...) có khuynh hướng vận động ngược chiều nhau trong bản thân các sự vật hiện tượng. Tất cả các sự vật, hiện tượng trên thế giới đều chứa đựng những mặt trái ngược nhau. Mặt đối lập là những mặt có những đặc điểm, những thuộc tính, những tính quy định có khuynh hướng biến đổi trái ngược nhau tồn tại một cách khách quan trong tự nhiên, xã hội và tư duy. 
NỘI DUNG CỦA QUY LUẬT:

+ Mọi sự vật hiện tượng đều chứa đựng các mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn. Mâu thuẫn là nguồn gốc của sự vận động và sự phát triển: Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là 2 xu hướng tác động khác nhau của các mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn. Như vậy, mâu thuẫn biện chứng cũng bao hàm cả “sự thống nhất” lẫn “đấu tranh” của các mặt đối lập. Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập không tách rời nhau, trong quá trình vận động, phát triển của sự vật, sự thống nhất gắn liền với sự đứng im, với sự ổn định tạm thời của sự vật. Sự đấu tranh gắn liền với tính tuyệt đối của sự vận động và phát triển. Điều đó có nghĩa là: sự thống nhất của các mặt đối lập là tương đối, tạm thời ; sự đấu tranh của các mặt đối lập là tuyệt đối. V.I.Lênin viết: “Sự thống nhất(…) của các mặt đối lập là có điều kiện, tạm thời, thoáng qua, tương đối. Sự đấu tranh của các mặt đối lập bài trừ lẫn nhau là tuyệt đối, cũng như sự phát triển, sự vận động là tuyệt đối”.
+ Trong một mâu thuẫn, các mặt đối lập vừa liên hệ phụ thuộc vào nhau để tồn tại vừa không ngừng tác động, bài trừ, phủ định lẫn nhau. Hai mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn biện chứng tồn tại trong sự thống nhất với nhau. Sự thống nhất của các mặt đối lập là sự nương tựa lẫn nhau, tồn tại không tách rời nhau giữa các mặt đối lập, sự tồn tại của mặt này phải lấy sự tồn tại của mặt kia làm tiền đề. 

Các mặt đối lập tồn tại không tách rời nhau nên giữa chúng bao giờ cũng có những nhân tố giống nhau. Những nhân tố giống nhau đó gọi là sự “đồng nhất” của các mặt đối lập. Với ý nghĩa đó,” sự thống nhất của các mặt đối lập” còn bao hàm cả sự “ đồng nhất” của các mặt đó. Do có sự “đồng nhất” của các mặt đối lập mà trong sự triển khai của mâu thuẫn đến một lúc nào đó, các mặt đối lập có thể chuyển hoá lẫn nhau.
+ Sự thống nhất của các mặt đối lập còn biểu hiện ở sự tác động ngang nhau của chúng. Song đó chỉ là trạng thái vận động của mâu thuẫn ở một giai đoạn phát triển khi diễn ra sự cân bằng của các mặt đối lập. Các mặt đối lập không chỉ thống nhất, mà còn luôn “đấu tranh” với nhau. Đấu tranh của các mặt đối lập là sự tác động qua lại theo xu hướng bài trừ và phủ định lẫn nhau giữa các mặt đó. Hình thức đấu tranh của các mặt đối lập hết sức phong phú, đa dạng, tuỳ thuộc vào tính chất, vào mối liên hệ qua lại giữa các mặt đối lập và tuỳ điều kiện cụ thể diễn ra cuộc đấu tranh giữa chúng.
+ Đấu tranh của các mặt đối lập dẫn đến một giới hạn nhất định. Mâu thuẫn được giải quyết, sự vật cũ mất đi, sự vật mới ra đời. Trong sự tác động qua lại của các mặt đối lập thì đấu tranh của các mặt đối lập quy định một cách tất yếu sự thay đổi của các mặt đang tác động và làm cho mâu thuẫn phát triển. Lúc đầu mâu thuẫn mới xuất hiện mâu thuẫn chỉ là sự khác nhau căn bản, nhưng theo khuynh hướng trái ngược nhau. Sự khác nhau đó càng ngày càng phát triển đi đến đối lập. Khi hai mặt đối lập xung đột gay gắt đã đủ điều kiện, chúng sẽ chuyễn hoá lẫn nhau, mâu thuẫn được giải quyết. Nhờ đó thể thống nhất cũ được thay thế bằng thể thống nhất mới ; sự vật cũ mất đi sự vật mới ra đời thay thế.
++Ở sự vật mới lại chứa đựng những mâu thuẫn mới, quá trình đấu tranh của các mặt đối lập, giải quyết mâu thuẫn tiếp tục diễn ra... Vì vậy, đấu tranh của các mặt đối lập, giải quyết các mâu thuẫn chính là nguồn gốc, động lực của sự vận động, phát triển. 
+Tính chất của quy luật: MT là sự liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau của các mặt đối lập bên trong một sự vật, một hiện tượng. MT là hiện tượng khách quan và phổ biến. MT có tính chất khách quan vì nó là cái vốn có trong sự vật, hiện tượng, là bản chất chung của mọi sự vật, hiện tượng. MT có tính phổ biến vì nó tồn tại trong tất cả mọi sự vật hiện tượng, mọi giai đoạn, mọi quá trình, tồn tại trong cả tự nhiên, xã hội và tư duy.
++Vì MT là hiện tượng khách quan, phổ biến nên MT rất đa dạng và phức tạp. Trong các sự vật, hiện tượng khác nhau thì tồn tại những MT khác nhau, trong bản thân mỗi sự vật, hiện tượng cũng chứa đựng nhiều MT khác nhau, trong mỗi giai đoạn, mỗi quá trình cũng có nhiều MT khác nhau. Mỗi MT có vị trí, vai trò và đặc điểm khác nhua đối với sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng.
Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN
Việc nghiên cứu quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.
+ Trong nhận thức không được che giấu mâu thuẫn, xem nhẹ mâu thuẫn mà phải tích cực phát hiện mâu thuẫn. Việc nghiên cứu quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Để nhận thức đúng bản chất sự vật và tìm ra phương hướng và giải pháp đúng cho hoạt động thực tiễn phải đi sâu nghiên cứu phát hiện ra mâu thuẫn của sự vật. Muốn phát hiện ra mâu thuẫn phải tìm ra trong thể thống nhất những mặt, những khuynh hướng trái ngược nhau, tức tìm ra những mặt đối lập và tìm ra những mối liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau giữa các mặt đối lập đó. V.I.Lênin viết: “ Sự phân đôi của cái thống nhất và sự nhận thức của các bộ phận của nó, đó là thực chất…của phép biện chứng”. MT không được giải quyết sẽ càng ngày càng gay gắt.

+ Trong hoạt động thực tiễn phải cải tạo sự vật, cần tìm ra những phương thức, phương tiện, lực lượng để giải quyết mâu thuẫn.  Để thúc đẩy sự vật phát triển phải tìm mọi cách để giải quyết mâu thuẫn, không được điều hoà mâu thuẫn.Việc đấu tranh giải quyết mâu thuẫn phải phù hợp với trình độ phát triển của mâu thuẫn. Phải tìm ra phương thức, phương tiện và lực lượng để giải quyết mâu thuẫn. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết khi điều kiện đã chín muồi. Một mặt phải chống thái độ chủ quan, nóng vội; mặt khác phải tích cực thúc đẩy các điều kiện khách quan để làm cho các điều kiện giải quyết mâu thuẫn đi đến chín muồi. Mâu thuẫn khác nhau phải có phương pháp giải quyết khác nhau. Phải tìm ra các hình thức giải quyết mâu thuẫn một cách linh hoạt, vừa phù hợp với từng loại mâu thuẫn, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể.
+ Với cán bộ Đảng viên, năng lực chưa thể đáp ứng được so với yêu cầu giải quyết công việc là MT cơ bản, chủ yếu hiện nay. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ không cao, sắp xếp người không đúng vị trí, không đúng với chuyên môn đang gây ra nhiều hệ lụy. Người có năng lực không được phát huy hết khả năng sẽ chán nản, không có động lực làm việc, tinh thần trách nhiệm vì thế mà không cao, cứ hết giờ làm là về. Trong khi đó, không ít người năng lực yếu kém nhưng lại được đặt vào những vị trí đòi hỏi trình độ chuyên môn cao cũng không thể đáp ứng được yêu cầu xử lý, giải quyết công việc, lúng túng trong xử lý thậm chí xử lý sai gây bức xúc cho người dân. Tình trạng sáng cắp ô đi, tối cắp ô về một phần là vì vậy. Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói chỉ có 1% cán bộ, công chức làm việc không hiệu quả. Nhận định này khiến dư luận bức xúc. Nếu đúng chỉ có 1% thì Bộ trưởng trả lời như thế nào về sự chờ đợi mòn mỏi, khổ sở của người dân mỗi khi đến các cơ quan nhà nước? về tình trạng “ngâm” hồ sơ, thậm chí bị rơi vào quên lãng?

++ Nhưng cũng có tình trạng ngược lại: cán bộ nhà nước hưởng lương cực bèo nhưng sống trong nhà lầu, đi xe hơi, ăn nhà hàng sang trọng, con cái đi du học nước ngoài ầm ầm… Lương và mức hưởng thụ cuộc sống, tài sản của họ rõ ràng rất MT với nhau. Nếu cứ quy ra mức lương thì có thể phải mất cả trăm năm họ mới có được khối lượng tài sản tương ứng. Như vậy, số tài sản ấy từ đâu mà có thì bản thân nó đã trả lời cho khoảng tối trong đạo đức, hành vi của một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức nhà nước. 



	CÂU 5: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn? Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ viện nghiên cứu vấn đề này?Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân?

	* Lý luận: 

Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, Lý luận là hệ thống những tri thức được khái quát từ kinh nghiệm thực tiễn, phản ánh mối liên hệ bản chất, tất nhiên, mang tính quy luật của các sự vật hiện tượng trong thế giới và được biểu đạt bằng hệ thống nguyên lý, quy luật, phạm trù.

-
Đặc trưng:


+ LL có tính hệ thống khái quát cao, tính logic chặc chẽ.


+ Cơ sở của LL được hình thành từ những tri thức, kinh nghiệm thực tiễn.


+ LL xét về bản chất có thể phản ánh được bản chất sự vật, hiện tượng.

-
Trong hoạt động: 

+
Phải thực hiện nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn nghĩa là học đi đôi với hành.

+
Lý luận từ nhận thức con người: Khi nhận thức con người đạt được tư duy trừu tượng (Nhận thức lý tính) con người xây dựng hệ thống tri thức để phản ánh bản chất của svht để vận dụng vào thực tiễn, để chỉ đạo hoạt động của con người phục vụ lợi ích của mình.

+
Trong hoạt động của con người lấy lý luận khoa học để soi đường chỉ đạo thực tiễn. Nếu vi phạm nguyên tắc này rơi vào bệnh kinh nghiệm (Tuyệt đối hóa tri thức kinh nghiệm không chịu học hành nâng cao trình độ).        

* Định nghĩa thực tiễn: 

-
Thực tiễn là hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên - xã hội. 

-
Thực tiễn gồm các hoạt động: Hoạt động lao động sản xuất, hoạt động đấu tranh chính trị - xã hội, hoạt động thực nghiệm khoa học

-
Các hoạt động thực tế có tính lịch sử vì các thời ký lịch sử khác nhau con người tiến hành các hoạt động khác nhau và nó có quá trình phát triển theo thời gian.

-
Các hoạt động này có tính xã hội vì đây là hoạt động của loài người trong các quan hệ xã hội của họ.  

* Vai trò của thực tiễn: 

-
Thực tiễn là cơ sở, nguồn gốc của nhận thức, lý luận

+
Thông qua lao động con người sẽ tác động vào TGKQ làm cho các sự vật, hiện tượng vận động, biến đổi qua đó bộc lộ các thuộc tính, những mối liên hệ bên trong. Các thuộc tính và mối liên hệ đó được con người ghi nhận chuyển thành những tài liệu cho nhận thức, giúp cho nhận thức nắm bắt được bản chất các quy luật phát triển của thế giới. Suy cho đến cùng không có một lĩnh vực nào lại không xuất phát từ thực tiễn, không nhằm vào việc phục vụ hướng dẫn thực tiễn.

+
Nhờ có hoạt động thực tiễn mà các giác quan con người ngày càng được hoàn thiện, rèn luyện bộ não; năng lực tư duy lôgíc không ngừng được củng cố và phát triển; làm cho năng lực phản ánh về thế giới khách quan ngày càng hoàn thiện.

+
Nhờ có hoạt động thực tiễn chế tạo ra các công cụ, các phương tiện nhận thức ngày càng tinh vi, hiện đại, có tác dụng “nối dài” các giác quan của con người trong việc nhận thức thế giới, khắc phục được giới hạn nhận thức của con người.

-
Thực tiễn là động lực của nhận thức, lý luận:  Hoạt động thực tiễn sẽ làm xuất hiện các mâu thuẫn giữa đúng và sai, giữa nhận thức cũ và thực tiễn mới buộc con người phải tìm cách giải quyết mâu thuẫn đó, khi mâu thuẫn được giải quyết nhận thức không ngừng hoàn thiện và phát triển hơn. Thực tiễn tiếp tục vận động biến đổi đặt ra cho con người những nhu cầu  mới, nhiệm vụ mới do vậy mỗi bước phát triển đi lên của thực tiễn trở thành động lực thúc đẩy nhận thức con người không ngừng hoàn thiện và phát triển. 

-
Thực tiễn là mục đích của nhận thức, lý luận: Nhận thức không chỉ thoả mãn nhu cầu hiểu biết mà còn đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực hoạt động để đưa lại hiệu quả cao hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của con người. Thực tiễn luôn vận động, phát triển nhờ đó, thực tiễn thúc đẩy nhận thức vận động, phát triển theo. Thực tiễn đặt ra những vấn đề mà lý luận cần giải quyết.

-
Thực tiễn là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý: Thực tiễn còn là tiêu chuẩn để kiểm tra kết quả nhận thức, kiểm tra chân lý. Bởi vì nhận thức thường diễn ra trong cả quá trình bao gồm các hình thức trực tiếp và gián tiếp, điều đó không thể tránh khỏi tình trạng là kết quả nhận thức không phản ánh đầy đủ các thuộc tính của sự vật. Mặt khác, trong quá trình hình thành kết quả nhận thức thì các sự vật cần nhận thức không đứng yên mà nằm trong quá trình vận động không ngừng. Trong quá trình đó, nhiều thuộc tính, nhiều mối quan hệ mới đã bộc lộ mà nhận thức chưa kịp phản ánh. Để phát hiện mức độ chính xác, đầy đủ của kết quả nhận thức phải dựa vào thực tiễn. Mọi sự biến đổi của nhận thức suy cho cùng không thể vượt ra ngoài sự kiểm tra của thực tiễn, chịu sự kiểm nghiệm trực tiếp của thực tiễn. Qua thực tiễn để bổ sung, điều chỉnh, sửa chữa, phát triển và hoàn thiện kết quả nhận thức.

-
Vai trò của lý luận đối với thực tiễn:

-
Lý luận có thể thúc đẩy tiến trình phát triển của thực tiễn nếu đó là lý luận khoa học và ngược lạicó thể kìm hãm sự phát triển của thực tiễn nếu đó là lý luận phản khoa học, phản động, lạc hậu.

-
Lý luận khoa học sẽ trở thành kim chỉ nam cho hoạt động thực tiễn. Nó hướng dẫn, chỉ đạo, soisáng cho thực tiễn, vạch ra phương pháp giúp hoạt động thực tiễn đi tới thành công. Hồ Chí Minh đã chỉra rằng: "Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi". Lý luận đem lại cho thực tiễn những tri thức đúng đắn về những quy luật vận động và phát triển của thế giới khách quan, giúp con người xácđịnh đúng mục tiêu để hành động có hiệu quả hơn, tránh được những sai lầm, vấp váp.

-
Lý luận khoa học thâm nhập vào hoạt động của quần chúng tạo nên sức mạnh vật chất, điều chỉnhhoạt động thực tiễn, giúp cho hoạt động của con người trở nên tự giác, chủ động, tiết kiệm được thời gian,công sức, hạn chế những mò mẫm, tự phát.

-
Lý luận khoa học dự kiến sự vận động và phát triển của sự vật hiện tượng trong tương lai, từ đóchỉra phương hướng mới cho sự phát triển. Con người ngày càng đi sâu khám phá giới tự nhiên vô cùngvô tận bằng những phương tiện khoa học hiện đại thì càng cần có những dự báo đúng đắn. Nếu dự báokhông đúng sẽ dẫn đến những sai lầm, hậu quả xấu không thể lường được trong thực tiễn. Vì thế, chứcnăng dự báo tương lai là chức năng quan trọng của lý luận.

-
Lý luận cách mạng có vai trò to lớn đối với thực tiễn cách mạng. Lênin cho rằng: "Không có lýluận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng". Mác thì nhấn mạnh: "Lý luận khi thâmnhập vào quần chúng thì nó biến thành lực lượng vật chất".

-
Vai trò của lý luận khoa học ngày càng tăng lên, đặc biệt trong giai đoạn mới của thời đại ngàynay, thời đại của cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc diễn ra gay go, phức tạp, cùng với sự phát triển mạnhmẽ, nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ. Ph. Ăngghen chỉ ra rằng: một dân tộc muốn đứng trên đỉnh cao khoa học thì không thể không có tư duy lý luận.

-
Sự lạc hậu, giáo điều về lý luận dẫn đến sự khủng hoảng về lý luận của chủ nghĩa xã hội trong thờigian qua là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội nói chung, cụ thểlà sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu trước đây

•
Ý nghĩa PP luận:

-
Xuất phát từ thực tiễn: Phải xuất phát từ thực tiễn vì thực tiễn là nguồn gốc, mục đích, động lực và là tiêu chuẩn để kiểm tra thực tiễn (phân tích cụ thể). Xuất phát từ thực tiễn có ý nghĩa trong hoạt động nhận thức nói chung (xây dựng chính sq1ch, chủ trương…) phải lấy thực tiễn làm căn cứ, cơ sở từ đó khái quát nâng lên thành quan điểm lý luận. Nếu vi phạm nguyên tắc này là bệnh chủ quan, lấy tình cảm để xây dựng lý luận. Nếu không từ thực tiễn mà chỉ sử dụng lý luận thì lâm vào bệnh lý thuyết suông (VD: Chương trình giáo dục ở VN không đáp ứng nhu cầu thực tiễn).

-
Bám sát thực tiễn: Vì thực tiễn luôn vận động đặt con người những nhu cầu mới, nhiệm vụ mới buộc con người phải hiểu, đáp ứng. Nếu không bám sát thực tiễn thì trở thành xa rời thực tiễn.

-
Tổng kết thực tiễn: Nhận thức con người nhằm cải tạo TG KQ, hướng dẫn hoạt động thực tiễn, phải tổng kết thực tiễn. Vi phạm nguyên tắc này trở thành bệnh giáo điều, vận dụng không sát yêu cầu thực tiễn, vận dụng rập khuôn máy móc. Tổ chức hoạt động thực tiễn hiệu quả.

- Phải coi trọng cả lý luận và thực tiễn.

- Không được rơi vào tuyệt đối hoá thực tiễn coi thường lý luận để rơi vào bệnh kinh nghiệm đồng thời không được tuyệt đối hóa lý luận coi thường lý luận mà rơi vào giáo điều.

-


VD: Xây dựng hệ thống pháp luật, khi ra đời phù hợp thực tiễn nhưng khi áp dụng thì không điều chỉnh kịp, không hướng dẫn kịp hay lạc hậu, khi đó sẽ xuất hiện mâu thuẫn giữa văn bản PL và thực tiễn.

Giữa lý luận và thực tiễn không bao giờ trùng khít nhau, nếu nắm chắc thực tiễn và khái quát hóa nâng lên thành lý luận phù hợp thì rút ngắn khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn, giữa văn bản PL và thực tiễn.

-
Trong hoạt động của con người cần thực hiện nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Khi nhận thức đạt tới tư duy trừu tượng, lý luận là kết quả nhận thức lý tính. Từ đó vận dụng vào thực tiễn mới mang lại hiệu quả. Trong hoạt động thực tiễn lấy lý luận KH soi đường. Phải tích cực học tập nâng cao trình độ.

-
Chống các bệnh sau:

Bệnh giáo điều: Bệnh giáo điều là căn bệnh mà khuynh hướng tuyệt đối hóa lý luận, coi thường kinh nghiệm thực tiễn, coi lý luận là bất di bất dịch, việc nắm lý luận chỉ dừng lại ở những nguyên lý chung trừu tượng, không chú ý đến những hoàn chỉnh lịch sử cụ thể của sự vận dụng lý luận. Bệnh giáo điều thuộc lòng lý luận, cho rằng áp dụng lý luận áp dụng vào đâu cũng được không xem xét điều kiện cụ thể của mình. 

Ví dụ: Thời ký quá độ ở nước ta tiến hành cải tạo XHCN xóa tất cả các thành phần kinh tế nhằm mục đích chỉ còn 2 thành phần kinh tế quốc doanh và tập thể mà không thấy được rằng "Nền kinh tế nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ", sự có mặt của nhiều thành phần kinh tế với các mối quan hệ tác động qua lại của nó sẽ tạo động lực cho sự phát triển kinh tế trong giai đoạn này. 

•
Bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa là căn bệnh có khuynh hướng tuyệt đối hóa vai trò của tri thức kinh nghiệm, coi thường lý luận thực tiễn, ngại học tập lý luận, áp dụng nguyên si rập khuôn mô hình của nước khác, của địa phương khác vào nước mình, địa phương mình mà không sáng tạo lại.

   +  Một trong những nguyên nhân của bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa và bệnh giáo điều xuất phát từ khuynh hướng nhận thức sai lệch về mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn. 

VD: Trước thời kỳ đổi mới ( Đại hội 6 ), căn “bệnh” giáo điều biểu hiện ở nước ta là qua việc xóa bỏ chế độ tư hữu, tiến hành cải tạo XHCN; xóa tất cả các thành phần kinh tế, chỉ còn kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. Điều này do áp dụng lý luận mà không xem xét điều kiện thực tiễn, điều kiện cơ sở vật chất khách quan của đất nước. 

Còn đối với căn bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa biểu hiện ở việc bắt chước một cách rập khuôn theo mô hình XHCN ở Liên Xô (cũ): Liên Xô có bao nhiêu bộ ta cũng có bấy nhiêu bộ, Liên Xô phát triển công nghiệp nặng thì ta cũng phát triển công nghiệp nặng mà không xem xét đến điều kiện cụ thể của Việt Nam, đồng thời không chú ý đến phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ trong khi nước ta là một nước nông nghiệp với tất cả những điều kiện vật chất khách quan đều thuận lợi để phát triển nông nghiệp.     

+ Biện pháp khắc phục: Để khắc phục bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa, bệnh giáo điều chúng ta cần phải nâng cao trình độ lý luận; Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, thảo luận dân chủ, sớm làm rõ và kết luận những vấn đề mới, bức xúc nảy sinh từ thực tiễn; từng bước cụ thể hóa, bổ sung phát triển đường lối, chính sách của Đảng, đấu tranh với khuynh hướng, tư tưởng sai; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, công tác giảng dạy và học tập lý luận; mở rộng dân chủ và giữ vững định hướng chính trị trong họat động lý luận; đổi mới công tác lý luận của Đảng viên trên nền tảng Chủ Nghĩa Marx – Lênin và tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý luận, Đảng định hướng cho công tác lý luận.


	CÂU 6: Phân tích  nội dung và ý nghĩa của quy luật về sự phù hợp của QHSX với trình độ phát triển của LLSX? Liên hệ sự vận dụng quy luật này trên đất nước ta?


	LLSX là mối QH giữa con người với tự nhiên trong quá trình SX. LLSX thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên, gồm 2 yếu tố: người lao động và TLSX (gồm TL lao động (công cụ lao động và phương tiện lao động) và đối tượng lao động).

QHSX là mối QH giữa con người với con người trong quá trình SX. QHSX bao gồm 3 QH: QH sở hữu TLSX (có 2 hình thức: sở hữu công cộng và sở hữu tư nhân TLSX), QH về tổ chức quản lý SX và QH về phân phối sản phẩm lao động. Trong đó, quan hệ sở hữu TLSX quyết định các quan hệ còn lại. 

Quy luật về sự phù hợp của QHSX đối với trình độ của LLSX:

**LLSX quyết định QHSX vì:

+ Trong một PTSX, LLSX là nội dung, QHSX là hình thức biểu hiện của quá trình SX. Nội dung quyết định hình thức. Nói LLSX là nội dung vì để tiến hành SX vật chất phải có con người lao động kết hợp với TLSX thì quá trình SX mới tiến hành được. Nếu k có người lao động thì quá trình SX không thể tiến hành được. Trong quá trình SX, chính trình độ LLSX sẽ quyết định chất lượng của SP. 

+ LLSX quyết định sự hình thành của QHSX. QHSX k phải là sự lựa chọn chủ quan của con người mà do trình độ của LLSX quy định. LLSX ở trình độ và tính chất như thế nào sẽ quy định một QHSX tương ứng, phù hợp với nó. 
+ LLSX quyết định sự biến đổi, phát triển của QHSX. Trong LLSX, yếu tố thay đổi (động) nhanh nhất là công cụ lao động vì con người k ngừng cải tiến công cụ lđ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, năng suất. Khi công cụ lao động thay đổi thì đòi hỏi trình độ của người lao động phải nâng cao để đáp ứng yêu cầu cho quá trình SX. Từ đó, trình độ SX của LLSX sẽ phát triển mà k còn phù hợp với trình độ của LLSX.  Khi LLSX phát triển đến một trình độ nhất định sẽ MT gay gắt với QHSX, đòi hỏi phá vỡ QHSX cũ, lạc hậu. Việc xoá bỏ QHSX cũ thay nó bằng một QHSX mới cũng có nghĩa là diệt vong cả một PTSX lỗi thời và sự ra đời của một PTSX mới, tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của LLSX, thúc đẩy LLSX phát triển. 
** Tuy nhiên, QHSX sẽ tác động trở lại LLSX: 
+ Sở dĩ quan hệ sản xuất có thể tác động mạnh mẽ trở lại đối với lực lượng sản xuất vì nó quyết định mục đích sản xuất, quy định hệ thống quản lý sản xuất và quản lý xã hội quy định phân phối và phần của cải ít hay nhiều mà người lao động được hưởng. Do đó nó tạo ra những điều kiện hoặc kích thích hoặc hạn chế sự phát triển của công cụ sản xuất áp dụng thành tựu khoa học và sản xuất hợp tác phân công lao động.
+ QHSX là yếu tố quyết định là tiền đề cho LLSX phát triển khi nó phù hợp với trình độ phát triển của LLSX. Nó làm nhiệm vụ chỉ ra mục tiêu bước đi và tạo quy mô thích hợp cho lực lượng sản xuất hoạt động, cũng như đảm bảo lợi ích chính đáng cho người lao động phát huy tính tích cực sáng tạo cho con người là nhân tố quan trọng và quyết định trong lực lượng sản xuất. 
+ QHSX tác động trở lại LLSX theo 2 hướng: nếu QHSX phù hợp với trình độ của LLSX sẽ thúc đẩy LLSX phát triển. ngược lại, sẽ kìm hãm sự phát triển của LLSX. 
Ý nghĩa phương pháp luận:

**Cung cấp cơ sở lý luận khoa học, xây dựng quan điểm duy vật về lịch sử để giải thích nguồn gốc, động lực sự vận động, phát triển của XH, của các PTSX trong lịch sử. pitch tại sao lại là quan điểm duy vật về lịch sử? từ đó bác bỏ quan điểm duy tâm Quan điểm duy vật về lịch sử xuất phát từ quan điểm duy  vật về vật chất để giải thích sự phát triển của xh (vật chất có trước ý thức, quyết định ý thức), lấy đời sống vật chất của xh để giải thích sự phát triển của xh loài người thay đổi không phải do thần linh mà do các yếu tố vật chất của xh đó như ptsx, dân số, môi trường, địa lý… Trong đó ptsx là yếu tố quan trọng nhất.

**Cung cấp cơ sở lý luận khoa học để Đảng ta hoạch định đường lối phát triển KT. Đảng ta lấy triết học Mác Lê nin làm nền tảng trong xây dựng XHCN.

+ Muốn thúc đẩy nền SX vật chất của XH phải ưu tiên phát triển trình độ của LLSX, đồng thời phải xây dựng các QHSX phù hợp với trình độ của LLSX. Vì chỉ khi trình độ của llsx phát triển thì mới tạo ra được những máy móc, công cụ hiện đại, nâng cao năng suất lao động, sản xuất ra được khối lượng lớn của cải vật chất. Nói đến trình độ LLSX là nói đến trình độ kỹ năng người lao động. Làm thế nào để phát triển nguồn nhân lực là vấn đề mang tính chiến lược với đất nước ta. Trình độ sản xuất những công cụ lao động, máy móc hiện đại ta chưa đạt trình độ như các nước khác thì phải mở cửa để hội nhập, hợp tác; để tranh thủ học tập chuyển giao công nghệ của các nước tiên tiến; để kế thừa và học hỏi những tiến bộ của thế giới trong công cụ lao động. Chúng ta phải xây dựng qhsx phù hợp với trình độ llsx, trong đó đặc biệt là qhsh tư liệu sản xuất...
+ Phải thường xuyên chú ý phát hiện và giải quyết MT giữa LLSX và QHSX. Thực tiễn cho thấy rằng lực lượng sản xuất chỉ có thể phát triển khi có một QHSX hợp lý đồng bộ phù hợp với nó. QHSX lạc hậu hơn hoặc tiên tiến hơn một cách giả tạo cũng sẽ kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. Khi mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất đã bộc lộ gay gắt đòi hỏi phải giải quyết nhưng không phát hiện được cũng như mâu thuẫn được phát hiện mà không giải quyết được hoặc giải quyết một cách sai lầm thì tác dụng kìm hãm của quan hệ sản xuất sẽ trở thành nhân tố phá hoại đối với lực lượng sản xuất.
Sự vận dụng quy luật này ở nước ta:

+ trong quá trình xây dựng, phát triển, chúng ta phải dựa vào hiệu quả sản xuất, năng suất lao động để biết giữa LLSX và QHSX có MT hay không. Vai trò, trách nhiệm của Đảng là phải phát hiện MT càng sớm càng tốt và nhanh chóng có biện pháp giải quyết để thúc đẩy nền SX phát triển. Nếu chúng ta đưa ra biện pháp quá chậm thì sẽ không thúc đẩy được nền KT phát triển. Phải gải phóng llsx, phát hiện MT giữa qhsx với llsx để điều chỉnh qhsx phù hợp với trình độ phát triển của llsx, không được chủ quan mà k dựa vào sự phát triển của llsx. Llsx nước ta còn nhiều hình thức khác nhau nên phải có nhiều loại qhsx, tức dây dựng nền kt thị trường, nhiều thành phần…

**Giai đoạn trước đổi mới (1976 – 1986): Trong quá trình cải tạo QHSX, Đảng ta mắc phải những sai lầm trong việc nhận thức và vận dụng quy luật này. Ta  bất chấp quy luật khách quan, nóng vội xóa bỏ các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, cá thể khi nó còn lý do tồn tại; đề cao, mở rộng quan hệ sản xuất tập thể khi nó chưa có đầy đủ tính tất yếu kinh tế.
+ ptsx là sự thống nhất giữa llsx và qhsx nhưng ta đã tách llsx ra khỏi qhsx, vi phạm quy luật khách quan: llsx phải là yếu tố phát triển trước nhưng ta lại đi ngược lại quy luật. Ta xây dựng QHSX (QHSX XHCN) đi trước, mở đường cho LLSX phát triển. Trong 10 năm đầu, Đảng chủ trương xây dựng QHSX XHCN, công hữu hóa toàn bộ TLSX của XH, không thừa nhận SH tư nhân. Trong quá trình cải tạo QHSX, Đảng ta chỉ tập trung cải tạo mặt sở hữu TLSX, chưa chú ý đến cách thức tổ chức, quản lý và phân phối phù hợp. Do nóng vội, chủ quan khi thực hiện mục tiêu thực hiện công bằng trong CNXH nên ta đã công hữu toàn bộ tlsx để không có người giàu người nghèo. 

+ Đảng ta đã nóng vội xóa bỏ ngay nền kinh tế nhiều thành phần, chỉ còn lại hai thành phần là kinh tế quốc doanh và tập thể; không dựa trên chế độ sở hữu về tlsx. Trong khi đó, thực tế thì sở hữu tư nhân là phù hợp nhất vì lúc đó phương tiện lao động chưa phát triển. Và thực trạng nước ta khi ấy đang là nước NN lạc hậu nên trình độ SX của LLSX rất thấp, chưa đồng bộ và có nhiều trình độ khác nhau (thủ công, tiểu thương, trí thức...). Đã thế, Nhà nước lại điều tiết nền Kt theo mệnh lệnh hành chính của TW, chính phủ, sản xuất ra sản phẩm rồi đem phân phối. 

+ Hệ thống kinh tế quốc doanh và tập thể (hợp tác xã) bộc lộ bản chất ‘cha chung không ai khóc’, không khuyến khích được lao động, tạo ra tình trạng lãn công không tuyên bố kéo dài. Đồng thời, hệ thống phân phối độc quyền và hệ thống quản lý kiểu mệnh lệnh – hành chính cũng lộ rõ những mặt trái, cản trở phát triển sản xuất lưu thông.
+ Nhà nước tổ chức quản lý, điều tiết nền KT theo cơ chế thị trường định hướng XHCN. Đó là một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
++ Nền kinh tế này trước hết phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu của những quy luật khách quan của kinh tế thị trường. Nhưng nền KT đó vừa vận hành theo cơ chế thị trường, vừa có sự điều tiết của nhà nước. Các mạch máu kinh tế và các ngành trọng yếu được nhà nước quản lý. Các thông lệ quốc tế trong quản lý và điều hành kinh tế được vận dụng một cách hợp lý. Nền kinh tế chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế xã hội chủ nghĩa. Là một nền kinh tế đa dạng các hình thức sở hữu, nhưng khu vực kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế….

+ Chúng ta đã thực hiện phân phối theo kết quả lao động là chủ yếu  nên có động lực thúc đẩy người lao động. Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, tạo nên sự công bằng và thỏa mãn cho người lao động. Trước đó chúng ta phân phối theo hình thức cào bằng, bình quân theo đầu người, ai cũng như nhau. Chính sự thay đổi này đã khuyến khích người lao động cống hiến, sáng tạo trong công việc, năng suất lao động tăng rõ rệt. Nền kinh tế từ đó được kích thích phát triển. 

++ Mọi người được tự do kinh doanh buôn bán, các doanh nghiệp kinh doanh hợp tác và cạnh tranh với nhau một cách bình đẳng trước pháp luật…Tất cả đều nhằm vào mục tiêu duy nhất là thúc đẩy nền kinh tế nước nhà.
++ Trong sản xuất nông nghiệp, sự đa dạng của các thành phần kinh tế đã tạo ra cơ chế quản lý với nhiều hình thức sản xuất nông nghiệp mới phù hợp với những quan điểm đổi mới không ngừng của Đảng và nhờ đó, tạo ra sự biến đổi mới trong các Hợp tác xã nông nghiệp trên cả ba mặt của quan hệ sản xuất. Điều đó càng khẳng định ý nghĩa to lớn của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
Những điều đó đã khẳng định QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX. Một quy luật có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế của mỗi quốc gia.



	
	

	Câu 8: Đấu tranh giai cấp là gì? Nguyên nhân của đấu tranh giai cấp? Vai trò của đấu tranh giai cấp với sự phát triển của XH có giai cấp?Liên hệ cuộc đấu trang giai cấp ở Việt Nam hiện nay?

	+ Theo Lê-nin, đấu tranh giai cấp là cuộc đấu tranh của một bộ phận nhân dân chống một bộ phận khác, là đấu tranh của quần chúng bị tước hết quyền, bị áp bức và lao động chống bọn đặc quyền, đặc lợi, bọn áp bức và bọn ăn bám; là cuộc đấu tranh của những công nhân làm thuê, những người vô sản chống những người hữu sản hay g/c tư sản.
+ Đấu tranh giai cấp có nguyên nhân khách quan từ sự phát triển mang tính xã hội hoá ngày càng sâu rộng của lực lượng sản xuất với quan hệ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Biểu hiện của mâu thuẫn này về phương diện xã hội: Mâu thuẫn giữa một bên là giai cấp cách mạng, tiến bộ, đại diện cho phương thức sản xuất mới, với một bên là giai cấp thống trị bóc lột đại biểu cho những lợi ích gắn với quan hệ sản xuất lỗi thời, lạc hậu. Cụ thể: Đó là những mâu thuẫn cơ bản về kinh tế, chính trị và đời sống tinh thần:
++ Về kinh tế: giai cấp thống trị nắm TLSX, nắm quyền tổ chức quản lý và phân phối sản phẩm. Giai cấp bị thống trị phải lao động cật lực, phải chịu cảnh bị bóc lột. 

++Về chính trị: hệ tư tưởng chính trị, thiết chế đảng và bộ máy NN do g/c thống trị nắm giữ và sử dụng bộ máy NN để áp bức bóc lột các tầng lớp khác.
++Về đời sống tinh thần: người dân bị gò bó, bị thống trị bởi đạo lý cương thường do g/c thống trị đặt ra. Như thời Trung Hoa cổ đại, dân đen và quan lại bị ràng buộc bởi “gông cùm” nặng nề là quan niệm “Quân xử thần tử thần bất tử bất trung”, trói buộc mọi hành vi, suy nghi của con người.

VAI TRÒ CỦA ĐẤU TRANH GIAI CẤP

+ Đối với xh có mâu thuẫn giai cấp đối kháng, đấu tranh giai cấp là động lực trực tiếp/cơ bản/chủ yếu thúc đẩy xh phát triển. Đấu tranh g/c mà đỉnh cao nhất trong những điều kiện nhất định CM sẽ nổ ra là đòn bẩy để thay đổi hình thái KTXH này = hình thái KTXH khác cao hơn. Tức là thay thế phương thức sản xuất cũ bằng một phương thức sản xuất mới tiến bộ hơn. Phương thức sản xuất mới ra đời mở ra địa bàn mới cho sự phát triển của sản xuất xã hội. Sản xuất phát triển sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ đời sống xã hội. 
+ Để thay đổi được hình thái ktxh phải thông qua đấu tranh giai cấp mà đỉnh cao là cmxh. Trong XH có đối kháng g/c, những QHSX lỗi thời không tự động nhường chỗ cho QHSX mới. Chúng được g/c thống trị bảo quản = mọi cách đặc biệt = bạo lực có tổ chức. Muốn thay đổi QHSX lỗi thời chỉ có thể thực hiện thông qua đấu tranh giai cấp và CMXH, không thể bằng con đường hòa bình. VD: Cuộc đấu tranh của nông dân chốnglại địa chủ đã làm cho cuộc CMXH nổ ra, xóa bỏ PTSX cũ, làm thay đổi hình thái KTXH phong kiến cũ, lỗi thời, lạc hậu, trì trệ bằng hình thái KTXH mới. Đó chính là hình thái KTXH của chế độ tư bản.
+ Đấu tranh giai cấp góp phần xoá bỏ các thế lực phản động, lạc hậu đồng thời cải tạo cả bản thân giai cấp cách mạng. Giai cấp nào đại biểu cho phương thức sản xuất mới, giai cấp đó sẽ lãnh đạo cách mạng. Thành tựu mà loài người dạt được trong tiến trình phát triển của lực lượng sản xuất, cách mạng khoa học và công nghệ, cải cách về dân chủ và tiến bộ xã hội không tách rời cuộc đấu tranh giai cấp giữa các giai cấp tiến bộ chống các thế lực thù địch, phản động.
+ +Thông qua đấu tranh g/c không những cải tạo XH mà còn cải tạo bản thân các g/c CM và quần chúng nhân dân lao động. Chỉ qua đấu tranh g/c các g/c bị áp bức mới gột rửa được tinh thần nô lệ và những tập quán xấu do chế độ sản sinh ra và trưởng thành hơn về mặt: tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỹ luật, lập trường g/c. Cuộc đấu tranh đi từ tự phát đến tự giác. 

+ Đấu tranh giai cấp (ngay cả khi cmxh chưa nổ ra) vẫn có ý nghĩa thúc đẩy xh phát triển vì nó buộc giai cấp thống trị phải ra chính sách thống trị theo hướng tiến bộ xh. Ngay cả khi chưa diễn ra CMXH, chưa phá vỡ quan hệ SX cũ thì cuộc đấu tranh của các g/c bị thống trị của mình về kinh tế chính trị, ít nhiều cũng có lợi cho g/c CM. Nhờ đó XH tạm thời ổn định và phát triển. VD: Cuộc đấu tranh của công nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm, lợi ích được hưởng từ phúc lợi… trước hết đáp ứng được phần nào nhu cầu và bù đắp được ít nhiều lợi ích trực tiếp của người công nhân, giúp họ ổn hơn về tiền bạc, giảm thiểu được phần nào sự bóc lột sức lao động.
+ Vai trò của đấu tranh g/c phụ thuộc vào tính chất trình độ phát triển của các cuộc đấu tranh. Tác dụng to lớn đối với LS là mang tính chất quần chúng rộng lớn, do lực lượng tiên tiến của XH lãnh đạo.
+ Cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay không còn trực diện như thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc mà nó ẩn giấu đằng sau qua các cuộc đấu tranh về kinh tế, văn hoá, tư tưởng. Cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay không chỉ là đấu tranh bảo vệ chính quyền mà còn định hướng đi lên CNXH. 

+ Ở Việt Nam, đấu tranh giai cấp trong giai đoạn quá độ lên CNXH hiện nay là một tất yếu. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta tiếp tục khẳng định rằng, hiện nay và cả trong thời kỳ quá độ của cả nước ta còn tồn tại một cách khách quan các giai cấp và MT giai cấp. Xây dựng CNXH phải đi đôi với bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chính quyền nhân dân và pháp chế XHCN; phải phát triển nền KT nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của NN theo định hướng XHCN, phải hiện đại hóa – công nghiệp hóa đất nước. XH VN vẫn còn rơi rớt lại, vẫn còn tồn tại nhiều tư tưởng, tâm lý, tập quán, văn hóa lạc hậu của Xh cũ vốn in sâu vào đời sống tinh thần của XH. Bên cạnh đó, sự nghiệp cách mạng của chúng ta được đại đa số các tầng lớp nhân dân (công nhân, nông dân, trí thức, các tầng lớp lao động, tư sản dân tộc, nhân sĩ yêu nước, kiều bào…) ủng hộ. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận vì hận thù giai cấp ngày đêm luôn tìm cách chống phá. Do đó, dù chúng ta đã giành được chính quyền, đất nước đã thống nhất, độc lập nhưng đấu tranh giai cấp là thực tế khách quan không thể tránh khỏi, là tất yếu.

+ Cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay ở VN ta đang diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và tình hình trong nước có những thuận lợi và khó khăn riêng. Yếu tố thuận lợi từ tình hình TG hiện nay là cuộc CM KH công nghiệp phát triển mạnh mẽ, quá trình toàn cầu hóa diễn ra nhanh chóng. Đây vừa là thời cơ (do LLSX phát triển) và cũng vừa là thách thức (do nguồn gốc phát triển từ TB mà TB mục tiêu chính là lợi nhuận, đồng thời muốn xóa bỏ chế độ XHCN). 

++Yếu tố không thuận lợi là hệ thống XHCN sụp đổ ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Bản chất CNTB không thay đổi, luôn tìm mọi cách để xóa bỏ CNXH với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn (diễn biến hòa bình đã lật đổ chính quyền nhiều quốc gia, gây bất ổn về chính trị và suy yếu về KT ở nhiều nơi). Các nước độc lập DT, các nước đang phát triển cũng còn rất nhiều khó khăn thử thách. Ngoài ra, còn có những vấn đề của toàn cầu liên quan đến cuộc sống của nhân loại đang đặt ra một cách gay gắt, nó nhường như lấn áp vấn đề đấu tranh giai cấp như đại dịch HIV/AIDS, dịch cúm gia cầm, ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, vấn đề gìn giữ hòa bình, chống chiến tranh (hạt nhân), chống CN cục bộ…

++ Còn trong nước, yếu tố thuận lợi là llsx ngày càng phát triển, trình độ dân trí của các tầng lớp nhân dân được nâng cao, có nhiều điều kiện để tiếp cận với những tiến bộ về khoa học kỹ thuật của thế giới, ý thức cầu tiến và khẳng định vị thế của người dân cao… Tuy nhiên, nội tại của VN vẫn còn nhiều thách thức cho cuộc đấu tranh giai cấp: đế quốc và bọn phản động luôn tìm cách chống phá thành quả CM (những tổ chức phản động như Đảng Tân Việt, Fulro ở Tây Nguyên…), sự chênh lệch giàu nghèo càng ngày lớn, niềm tin của người dân vào chính quyền ngày càng suy giảm bởi một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên tham nhũng, tham ô, phá hoại tài sản của nhà nước, nhân dân…

+ Do bối cảnh lịch sử của quá trình hình thành giai cấp và điều kiện mới của xu hướng quốc tế hoá, đấu tranh giai cấp ở Việt Nam có những đặc điểm riêng. Nhưng đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay phải nhận thức cho đúng. Nó diễn ra trong điều kiện mới với những nội dung mới và hình thức mới. Bởi vì cùng với những biến đổi to lớn về kinh tế xã hội thì cơ cấu giai cấp, nội dung, tính chất, vị trí của các giai cấp trong xã hội ta cũng đã thay đổi nhiều. Ngày nay, mối quan hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp chủ yếu là mối quan hệ hợp tác và đấu tranh trong nội bộ nhân dân nhằm tăng cường đoàn kết trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lợi ích giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích toàn dân tộc trong mục tiêu chung là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
+ Cương lĩnh ĐH 7 xác định 2 nhiệm vụ chiến lược trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta là: bảo vệ vững chắc tổ quốc VN XHCN (nhiệm vụ quan trọng) và nhiệm vụ chủ yếu mang tính quyết định thắng lợi cuối cùng của CMXH là XD thành công CNXH.

++ Do điều kiện, hoàn cảnh đã thay đổi nên mục tiêu của cuộc đấu tranh g/c của đất nước ta trong thời kỳ này là xây dựng thành công XHCN. Để thực hiện mục tiêu này, ta phải thực hiện tốt 2 nhiệm vụ: bảo vệ vững chắc thành quả CM đã đạt được và phải đè bẹp sự chống phá của các thế lực thù địch. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, mang tính quyết định vì nếu không sẽ mất chính quyền. 
++Để làm được nhiệm vụ này, chúng ta phải XD quân đội, công an, quốc phòng toàn dân vững mạnh, phải tổ chức XD một hình thái KT XH mới tiến bộ tốt đẹp hơn, XD LLSX, QHSX phù hợp với CSHT. Đây là nhiệm vụ chủ yếu và quyết định vì chỉ có XD được 1 hình thái KTXH mới có đời sống vật chất và tinh thần thật sự tốt đẹp mới đem lại thắng lợi cuối cùng và triệt để cho CMXH, cho g/c công nhân. Chúng ta đã và đang thực hiện, đẩy mạnh quá trình CNH – HĐH trong quá trình SX, phát triển nền kinh tế thị trường theo định hước XHCN trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo tiến tới thống trị trong nền kinh tế.
++ Chúng ta phải XD kiến trúc thượng tầng XHCN trong đó Đảng CSVN với hệ thống Mác-Lênin và tư tưởng HCM làm nền tảng, XD nhà nước pháp quyền XHCN, các quan hệ XH trong hệ thống chính trị cũng như XD các tư tưởng và các thiết chế khác có nội dung XHCN.
+ Đến ĐH 9, Đảng chỉ rõ nội dung chủ yếu của cuộc đấu tranh trong thời kỳ quá độ trên đất nước hiện nay là: thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH theo định hướng XHCN, khắc phục tình trạng nước nghèo kém phát triển; thực hiện công bằng xã hội, chống áp bức, bất công; đấu tranh ngăn chặn, khắc phục những tư tưởng và hành động tiêu cực, sai trái; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành một nước XHCN phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. 
++ Chúng ta phải củng cố chính quyền về tay nhân dân, phát huy quyền làm chủ của dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân để chính quyền thật sự là của dân, do dân & vì dân.

++ Bên cạnh đó, chúng ta phải tỉnh táo và khôn ngoan, kiên quyết trong việc phát hiện và chống lại các luận điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, giữ vững định hướng phát triển XHCN.

++ Đảng ta khẳng định: Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo; kết hợp hài hoà các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội; giải quyết vấn đề giai cấp, dân tộc, tôn giáo, thực hiện khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế, của toàn xã hội. 

++Cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay đang diễn ra trong từng con người một giữa cái thiện và cái ác, giữa cái bảo thủ, lạc hậu & cái tiến bộ, giữa cái cũ & cái mới, giữa truyền thống và hiện đại,… Thế nên, việc xây dựng thành công nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc cũng là một nhiệm vụ quan trọng.

++ Đặc biệt, cần phải đổi mới Đảng, chấn chỉnh xây dựng Đảng để làm cho bộ máy Nhà nước, làm cho Đảng ngày một trong sạch, vững mạnh, khôi phục niềm tin trong quần chúng nhân dân để họ tin vào Đảng, tin vào Nhà nước và tin vào công cuộc đưa đất nước đi lên CNXH. Muốn thế, một trong những hành động tối khẩn thiết cần phải làm là thẳng thắn, mạnh mẽ trong việc phát hiện, loại bỏ ngay những cán bộ thoái hoá, biến chất, trực tiếp hay gián tiếp đã tiếp tay cho những nhân tố gây mất ổn định xã hội đi ngược lại với lợi ích của nhân dân. 

+ Về hình thức đấu tranh, chúng ta phải linh hoạt, sáng tạo, vô cùng phong phú và đa dạng. Chúng ta có thể sử dụng rất nhiều hình thức trên mọi mặt của đời sống xh để thực hiện cuộc đấu tranh giai cấp mà cụ thể là có bạo lực trấn áp, cưỡng bức, hành chính bằng kinh tế, cạnh tranh, thi đua, hợp tác bằng giáo dục, thuyết phục…tùy thuộc vào tình hình thực tế. Nhưng một hình thức khác nhẹ nhàng nhưng có ý nghĩa chiến lược về lâu dài, tránh bị các nước tư bản, đế quốc vu khống vào cái gọi là “nhân quyền” thì phải coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục. Phải làm sao cho từng người dân hiểu, thấm và đồng cảm, tin và ủng hộ đường lối của Đảng, Nhà nước. Đó mới là cái căn cơ lâu dài. Một khi lòng dân đã an thì chắc chắn sẽ đứng về phía Đảng, về phía chính quyền. VD: Nhà nước Đề-ga (Tây Nguyên) năm 2005 tổ chức phản động FULRO lưu vong do Ksor Kơk cầm đầu


	Câu 9 : Phân tích vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử? Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này?


	Quần chúng nhân dân là cộng đồng người rộng lớn thay đổi trong lịch sử bao gồm tất cả các giai cấp, các tầng lớp, các lực lượng xh mà bằng hoạt động của mình thúc đẩy lịch sử phát triển, trong đó có bộ phận chủ yếu là nhân dân lao động.

+ QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC TRƯỚC MÁC đề cao vai trò của vĩ nhân, lãnh tụ khi cho rằng ý thức, tư tưởng của vĩ nhân lãnh tụ quyết định lịch sử. Quần chúng nhân dân chỉ là phương tiện thừa hành ý thức, tư tưởng của vĩ nhân lãnh tụ. Chỉ có vĩ nhân mới có khả năng đề ra ý thức, tư tưởng..

+ QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC: Cho rằng chính nhân dân mới là lực lượng quyết định lịch sử, thể hiện ở 3 mặt:

Mặt thứ nhất: QCND là chủ thể sản xuất ra mọi của cải vật chất, quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Vì quần chúng là LLSX chủ yếu của XH
++ Thực tiễn lịch sử cũng đã chứng minh qcnd là llsx chủ yếu ra của cải vật chất của mọi thời đại. Trong chế độ chiếm hữu nô lệ, giai cấp nông nô là llsx chủ yếu. trong chế độ phong kiến thì llsx chủ yếu của xh chính là nông dân. Trong xh TBCN, công nhân là lực lượng sx chủ yếu tạo ra mọi của cải vật chất. Cách mạng khoa học kĩ thuật hiện nay có vai trò đặc biệt đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất. Song vai trò của khoa học chỉ có thể phát huy thông qua thực tiễn sản xuất của quần chúng nhân dân lao động. Tri thức của khoa học vẫn chưa thay thế được vai trò của người lao động mà chỉ thay đổi vai trò của người lao động trong nền sản xuất của xh.

Mặt thứ hai: QCND là lực lượng cơ bản của các cuộc CMXH

+ Cách mạng xh là sự biến đối có tính chất bước ngoặt và căn bản về chất trong toàn bộ lĩnh vực đời sống xh, là phương thức chuyển biến từ một hình thái kinh tế - xã hội lỗi thời lên một hình thái kinh tế - xã hội cao hơn, tiến bộ hơn.

+ Nguyên nhân của cách mạng xã hội là mâu thuẫn giữa llsx với qhsx lạc hậu, lỗi thời và mục đích của cmxh là xóa bỏ qhsx cũ, lạc hậu

+ Lực lượng của cách mạng xã hội là tất cả các giai cấp, tầng lớp có lợi ích ít nhiều gắn bó với cách mạng. Tất cả các cuộc cmxh đều nhằm giải phóng cho llsx, tức là giải phóng cho qcnd. Lợi ích của qcnd luôn gắn với các cuộc cmxh. Họ trở thành lực lượng của các cuộc cmxh.

+ Thực tiễn lịch sử cũng đã chứng minh đấu tranh cách mạng của qcnd là động lực quan trọng thúc đẩy lịch sử phát triển, nếu không có sự tham gia của qcnd thì không có cuộc cmxh nào có thể giành thắng lợi. Lịch sử đã chứng minh rằng, không có cuộc chuyển biến cách mạng nào mà không là hoạt động đông đảo của quần chúng nhân dân. Họ là lực lượng cơ bản của cách mạng, đóng vai trò quyết định thắng lợi của mọi cuộc cách mạng xã hội. Trong các cuộc cách mạng làm chuyển biến xã hội từ hình thái kinh tế - xã hội này sang hình thái kinh tế - xã hội khác, nhân dân lao động là lực lượng tham gia đông đảo. Nhân dân lao động là chủ thể của các quá trình kinh tế, chính trị, xã hội, đóng vai trò là động lực cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội.
Mặt thứ 3: QCND là chủ thể sáng tạo ra  giá trị tinh thần của xã hội

+ Quần chúng nhân dân đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của khoa học, nghệ thuật, văn học, đồng thời áp dụng những thành tựu đó vào hoạt động thực tiễn. Những sáng tạo về văn học, nghệ thuật, khoa học, y học, quân sự, kinh tế, chính trị, đạo đức... của nhân dân vừa là cội nguồn, vừa là điều kiện để thúc đẩy sự phát triển nền văn hóa tinh thần của các dân tộc trong mọi thời đại.  Hoạt động thực tiễn của quần chúng nhân dân là cơ sở, nguồn gốc của mọi sáng tạo tinh thần và là động lực thúc đẩy tiến bộ của nền văn hóa tinh thần. Hoạt động của quần chúng nhân dân từ trong thực tiễn là nguồn cảm hứng vô tận cho mọi sáng tạo tinh thần trong đời sống xã hội. 
+Lịch sử của loài người không chỉ là lịch sử của lao động sản xuất của cải
vật chất, của đấu tranh giai cấp, của cách mạng xã hội mà còn là lịch sử của
lao động sản xuất của cải tinh thần. QCND vừa là người trực tiếp sáng tác vừa là người thưởng thức, đánh giá, lưu truyền, bảo vệ các giá trị văn hóa tinh thần. Các giá trị văn hoá tinh thần chỉ có thể trường tồn khi được đông đảo quần chúng nhân dân chấp nhận và truyền bá sâu rộng, trở thành giá trị phổ biến.

Ý NGHĨA PP LUẬN

+ Quan điểm về quần chúng nhân dân và vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử của triết học Mác – Lê-nin là cơ sở lý luận khoa học để nhận thức, đánh giá đúng vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử, trong đời sống xã hội. Nó góp phần phê phán những quan điểm không đúng đắn, sai lầm, thậm chí
là phản động trong hiện thực như coi thường hoặc phủ nhận vai trò của quần chúng nhân dân, đề cao vai trò của cá nhân, cho rằng cá nhân quyết định lịch sử, chống tệ sùng bái cá nhân... Tư tưởng tuyệt đối hóa vai trò của cá nhân thì chúng ta cũng rơi vào quan điểm duy tâm chủ quan vì cho rằng sức mạnh tư tưởng, ý thức của vĩ nhân, lãnh tụ quyết định. Thực tế, quần chúng nhân dân có vai trò rất quan trọng, quyết định lịch sử. Vai trò này không thể là của một con người, một cá nhân hay lãnh tụ.

++ Cung cấp cơ sở lý luận để giúp chúng ta xây dựng quan điểm duy vật lịch sử trong việc xem xét đánh giá vai trò của con người với lịch sử, phê phán quan điểm duy tâm tôn giáo (không nhìn thấy sức mạnh của con người trong sự vận động phát triển của lịch sử mà cho rằng do lực lượng tinh thần, sự sắp xếp của Chúa, bàn tay của Thượng đế. Không tuyệt đối hóa vai trò của cá nhân, lãnh tụ vì như thế sẽ rơi vào quan điểm duy tâm khách quan. Cá nhân kiệt xuất hay lãnh tụ chỉ có vai trò thúc đẩy hoặc kìm hãm lịch sử còn vai trò quyết định là của nhân dân. 

Cải cách hành chính, đào tạo cán bộ công chức k4y năng tiếp dân, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng thu hút quần chúng nhân dân để nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

+ Bác Hồ đã viết: “Cán bộ là người đem chính sách của Đảng và Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, Chính phủ hiểu rõ để đặt chính sách được đúng”. Đảng phải biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Mỗi chính sách, chủ trương trước khi ban hành phải tham khảo ý kiến của người dân, không thể đưa ra những chính sách theo kiểu “chủ quan duy ý chí”, không sát với thực tế, không phù hợp với cuộc sống, quyền lợi của người dân. Cán bộ nhà nước phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến nhân dân. 

++ Đảng phải có cuộc “cách mạng” để loại trừ tư tưởng quan liêu, hách dịch, cửa quyền, xa rời dân, nhũng nhiễu dân. Trong bài viết “Phải quét sạch bệnh quan liêu”, Bác Hồ đã nêu: “không gần gũi dân thì không hiểu biết dân, không hiểu biết dân thì không học hỏi được kinh nghiệm và sáng kiến của dân”. Để ngăn chặn hiện tượng này cần phải có những khóa bồi dưỡng về kỹ năng mềm và cả nâng cao chất lượng tuyển cán bộ, công viên chức để người cán bộ nhận thức được vai trò của mình, biết cười, biết lắng nghe và tôn trọng dân. Đặc biệt, mỗi cơ quan nhà nước phải có biện pháp chế tài mạnh, kỷ luật nghiêm với những cá nhân nhũng nhiễu, hạch sách, cửa quyền với dân. 

+ Quần chúng nhân dân VN hiện nay gồm: Nhân dân lao động, trí thức, công nhân, nông dân, kiều bào nước ngoài ủng hộ cho sự nghiệp của đất nước, doanh nhân Việt Nam (đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế, tuân thủ tốt luật pháp nhà nước...)... Chúng ta phải biết đưa ra những chính sách, chủ trương đúng đắn để thu hút, huy động tối đa nguồn lực trong dân, toàn xã hội để tạo nên khối đại đoàn kết và sức mạnh tổng lực trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. 

Câu 16: Ý thức xã hội là gì? Nguồn gốc, kết cấu, tính chất của ý thức xã hội?

+ YTXH là mặt tinh thần của đời sống xh bao gồm toàn bộ quan điểm, tư tưởng, cùng những tình cảm, tâm trạng, truyền thống, tập quán, thói quen...phản ánh tồn tại xh trong những giai đoạn ls nhất định.

+ Bản chất của YTXH là sự phản ánh tồn tại XH. Tồn tại xh quyết định ytxh. Ytxh là sự phản ánh tồn tại xh. VD: Tâm trạng lo lắng về giá cả khi gần Tết. 
Nguồn gốc:

+ Triết học Mác khẳng định: YTXH có nguồn gốc từ tồn tại xh và do tồn tại xh quyết định. Khi tồn tại xh thay đổi, đặc biệt là khi ptsx thay đổi thì sớm muộn gì ytxh cũng sẽ thay đổi theo. Vì ptsx gồm hai yếu tố: llsx và qhsx. Khi ptsx thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi hình thái KT – XH. 
Kết cấu của YTXH

Ý thức xh gồm ý thức thông thường và ý thức lý luận

+ Ý thức thông thường: là những hiểu biết, quan niệm của con người được hình thành trực tiếp từ hoạt động thực tiễn hàng ngày. ví dụ tâm trạng, ước muốn...được hình thành từ hoạt động thực tiễn hàng ngày. sau mỗi vụ mùa thu hoạch giá lúa lỗ, người nông dân buồn, lo âu, hoang mang, chán nản. Giá cả tác động đến bữa cơm của từng hộ gia đình.
++Đặc điểm:

*Ý thức thông thường hình thành tự phát, phản ánh trực tiếp tồn tại xh, chưa được hệ thống hóa, chưa có khả năng phản ánh bản chất, quy luật vận động, phát triển của sự vật hiện tượng. Tự phát vì những nhận thức, tri thức của con người chưa qua quá trình tư duy trừu tượng, hệ thống hóa hay khái quát hóa mà là nưng tri thức rời rạc, riêng lẻ hình thành từ những quan sát trực tiếp hàng ngày từ những hoạt động thực tiễn. Nó chưa đi sâu, chưa phản ánh được bản chất, quy luật của sự vật hiện tương. Họ chưa giải thích được tại sao chuồn chuồn bay thấp thì mưa...

*Ý thức thông thường rất đa dạng, phong phú, là cơ sở, chất liệu để các nhà lý luận hệ thống lại, xây dựng thành ý thức lý luận; thường xuyên chi phối hoạt động của con người. Vì tri thức kinh nghiệm là vốn quý của con người, từ hoạt động thực tiễn của con người mà ra. 

++Bộ phận cơ bản của ý thức thông thường là tâm lý xh. Tâm lý xh là toàn bộ những tình cảm, ý thích, ước muốn, tập quán, thói quen... của con người. Nói tâm lý xh là bộ phận cơ bản của ý thức thong thường vì nó thể hiện rõ nhất đặc trưng của ý thức thông thường (hình thành tự phát và phản ánh trực tiếp tồn tại xh. Tâm lý xh tích cực khi các yếu tố tồn tại xh tác động phù hợp với nhu cầu của con người: VD: người nông dân bán được lúa thì vui. 

+ Mặt kết cấu thứ hai của YTXH là ý thức lý luận. Ý thức lý luận là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm đã được hệ thống hóa thành các học thuyết, lý thuyết khác nhau. 

++Đặc điểm: ý thức lý luận hình thành tự giác, phản ánh gián tiếp (tức là đã qua quá trình tư duy trừu tượng khái quát của các là tư tưởng, lý luận, khoa học nên không còn rời rạc, riêng lẻ nữa) tồn tại xh đã được hệ thống hóa thành những học thuyết, lý thuyết có khả năng phản ánh bản chất, quy luật vận động phát triển của sự vật hiện tượng.

++ Ý thức lý luận có vai trò định hướng, hướng dẫn hoạt động của con người, làm cho hoạt động của con người trở nên tự giác hơn.

++Bộ phận cơ bản của ý thức lý luận là hệ tư tưởng. hệ tư tưởng là toàn bộ những quan điểm, tư tưởng đã được hệ thống hóa thành các học thuyết về chính trị xh, phản ánh lợi ích của một giai cấp nhất định trong xh. Trong xh có giai cấp, bộ phận cơ bản của hệ tư tưởng của giai cấp công nhân thể hiện trong cương lĩnh, nghị quyết của Đảng.

Tính chất:
+ Tính giai cấp: Trong XH có gia cấp thì đời sống tinh thần cũng mang tính giai cấp. Ý thức thông thường cũng mang tính giai cấp nhưng tính chất giai cấp được thể hiện sâu sắc nhất trong hệ tư tưởng, trong các hệ thống chính trị và được thể hiện trong cuộc đấu tranh ý thức hệ. Các giai cấp khác nhau có địa vị khác nhau. Do vậy quan điểm tư tưởng của các giai cấp cũng khác nhau. Giai cấp nào thống trị về kinh tế thì tư tưởng của giai cấp đó sẽ thống trị về mặt tinh thần.

++ Trong XHHhhHH có giai cấp đối kháng, tư tưởng thống trị bao giờ cũng là tư tưởng của giai cấp thống trị về kinh tế và chính trị của XH đó, các giai cấp bị trị thường chịu ảnh hưởng tư tưởng của giai cấp thống trị. Các giai cấp khác nhau trong xã hội dù muốn hay không thì ít nhiều phải chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng giai cấp thống trị. VD: người dân trong xã hội phong kiến chịu ảnh hưởng nặng nề tư tưởng nho giáo, những tư tưởng có lợi cho giai cấp thống trị như “quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”, vua là cha mẹ của dân (nên nói gì phải nghe lấy, phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của vua)…
+ Tính dân tộc: Mỗi dân tộc có những điều kiện sinh hoạt vật chất khác nhau, địa vị XH khác nhau, điều kiện chính tri, văn hóa, lịch sử khác nhau. Những điều này in sâu vào trong tâm tư, tình cảm của con người, trở thành truyền thống dân tộc, tâm lý dân tộc, tính cách dân tộc. VD: người Việt Nam hiền lành, chân chất, sống chan hòa, yêu hòa bình, yêu nước, đoàn kết…VD2: Giai cấp Công nhân VN khác với giai cấp công nhân quốc tế nên khi vận dụng chủ nghĩa Mác Lê nin vào từng nước cũng khác nhau.
+ Tính cá nhân: Dù ý thức xã hội là cái chung nhất, nổi trội nhất, đại diện cho một cộng đồng, thể hiện qua từng cá nhân. Vì cá nhân có điều kiện sinh hoạt vật chất khác nhau, nên ý thức XH ở từng cá nhân cũng khác nhau.VD: Ý thức XH ở anh A khác anh B.
+ Tính nhân loại: Xu thế hiện nay trên thế giới  kinh tế hội nhập nên các dân tộc sống trong thế giới cũng phải có vấn đề chung của nhân loại.
Ý nghĩa phương pháp luận: 
++Cho ta căn cứ KH để hiểu đúng đắn về nguồn gốc của ý thức XH, chống quan điểm duy tâm cũng như quan điểm duy vật tầm thường.
+ +Hiểu đúng kết cấu của YTXH cũng như mối quan hệ giữa YT lý luận và YT thông thường, tâm lý XH và hệ tư tưởng. Hiểu rõ tính giai cấp của YT tư tưởng hiện nay, chống mơ hồ về cuộc đấu tranh giai cấp.
+ +Việc xoá bỏ các hoạt động lỗi thời, lạc hậu trong đời tinh thần XH là 1 việc không hề dễ dàng. Muốn làm được điều này đòo hỏi phải có 1 quá trình và đây là một quá trình khó khăn lâu dài.
++Đối với nước ta hiện nay chúng ta cần phải kiên trì đấu tranh với những tàn dư ý thức tư tưởng lỗi thời và kiên quyết đấu tranh với sự chống phá của các thế lực thù địch trên mặt trận VH-tư tưởng.
++Phải thấy được vai trò của các tư tưởng KH đồng thời đã là dự báo thì không thể đúng đắn chính xác được mà chỉ đúng trong những định hướng cơ bản mà thôi (không rơi vào máy móc, giáo điều)
+ Tính kế thừa của YTXH:
+ Khi xem xét một hoạt động YTXH nào đó cần chú ý  mối liên hệ giữa nó với các ý thức tư tưởng trước đó (VD: Tìm nguồn gốc tư tưởng HCM trong các mối liên hệ …).
+ Nắm vững tính kế thừa của YTXH có ý nghĩa rất quan trọng đối với nền VH tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc (Chúng ta phải kế thừa từ cái đã có và phát huy những cái mới cho phù hợp)
+ Đối với nước ta hiện nay các hoạt động tinh thần như  văn hoá, nghệ thuật phải gắn liền với hệ tư tưởng chính trị và đường lối lãnh đạo của Đảng; nếu khác đi thì có thể rơi vào những sai lầm lệch lạc


	Câu 10: Ý thức xã hội là gì?Phân tích tính độc lập tương đối của ý thức xã hội? Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này?
	YTXH là mặt tinh thần của đời sống xh bao gồm toàn bộ quan điểm, tư tưởng, cùng những tình cảm, tâm trạng, truyền thống, tập quán, thói quen...phản ánh tồn tại xh trong những giai đoạn ls nhất định.

+Tính độc lập tương đối của YTXH trước hết được biểu hiện ở khía cạnh: YTXH thường lạc hậu so với tồn tại xã hội: Lịch sử xã hội cho thấy, nhiều khi xã hội cũ đã mất đi, thậm chí đã mất rất lâu, nhưng ý thức xã hội do xã hội đó sinh ra vẫn tồn tại dai dẳng. Tính độc lập tương đối này biểu hiện đặc biệt rõ trong lĩnh vực tâm lý xã hội (trong truyền thống, tập quán, thói quen, v.v.). 
++ YTXH thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội vì ý thức xã hội là cái phản ánh còn tồn tại xã hội là cái được phản ánh. Khi nào tồn tại xã hội thay đổi, ý thức xã hội sẽ thay đổi theo. Nguyên nhân thứ hai là do sự biến đổi của tồn tại xã hội do tác động mạnh mẽ, thường xuyên và trực tiếp của những hoạt động thực tiễn của con người, thường diễn ra với tốc độ nhanh mà ý thức xã hội có thể không phản ánh kịp và trở nên lạc hậu. Bên cạnh đó, sức mạnh của thói quen, truyền thống, tập quán cũng như do tính lạc hậu, bảo thủ của một số hình thái ý thức xã hội cũng là một lý do. Nguyên nhân nữa là vì ý thức xã hội luôn gắn với lợi ích của những nhóm, những tập đoàn người, những giai cấp nhất định trong xã hội. Vì vậy, những tư tưởng cũ, lạc hậu thường được các lực lượng xã hội phản tiến bộ hay giai cấp lỗi thời, lạc hậu luôn duy trì nhằm bảo vệ lợi ích của mình và truyền bá nhằm chống lại các lực lượng xã hội tiến bộ. 

++ Trong thời kỳ quá độ lên cnxh ở nước ta, ý thức xã hội lạc hậu vẫn còn tồn tại là một tất yếu khách quan.Những ý thức lạc hậu, tiêu cực không mất đi một cách dễ dàng. Vì vậy, trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới phải thường xuyên tăng cường công tác tư tưởng, đấu tranh chống lại những âm mưu và hành động phá hoại của những lực lượng thù địch về mặt tư tưởng. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh để từng bước loại bỏ những ytxh cũ, lạc hậu; phải kiên trì xoá bỏ những tàn dư ý thức cũ đồng thời ra sức phát huy những truyền thống tư tưởng tốt đẹp. Văn kiện ĐH XI khẳng định: “YTXH lạc hậu, tiêu cực không thể mất đi một cách dễ dàng mà phải trải qua một quá trình cải tạo lâu dài, phức tạp. Do vậy, trong sự nghiệp xây dựng xh mới phải tăng cường công tác tư tưởng”.

+ Tính độc lập tương đối của YTXH còn được thể hiện ở góc độ: tính vượt trước của những tư tưởng khoa học cách mạng. YTXH có thể vượt trước tồn tại xã hội. Những tư tưởng, khoa học cách mạng tiên tiến có thể vượt trước sự phát triển của tồn tại xã hội, dự báo được tương lai, phản ánh đúng bản chất, quy luật vận động, phát triển của sự vật hiện tượng. VD: Vũ trụ quan trong tư tưởng Triết học Phật giáo cho đến thời điểm này vẫn còn nguyên giá trị. Nói như Albert Einstein thì: “nếu có một Tôn giáo nào tiếp cận được với sự phát triển của khoa học thì đó là Phật Giáo”. Hay những dự đoán, cảnh báo của các nhà môi trường học về thời gian trái đất sẽ nóng dần lên với nhiệt độ tăng lên có con số rất cụ thể; cảnh báo về thời gian băng sẽ tan nhanh ở Bắc Cực đều diễn ra rất chính xác. Lĩnh vực khoa học về chiêm tinh của các nhà chiêm tinh người Maya, người Ai Cập thời cổ đại có thể cho biết chính xác thời điểm các thiên thạch sẽ va chạm với Trái Đất khiến ngay cả những nhà thiên văn học thời hiện đại phải kinh ngạc về kỹ năng dự đoán vượt thời gian của cổ nhân.

++Với khả năng vượt trước này mà từ đó vạch ra khuynh hướng phát triển tất yếu của sự vật hiện tượng, dự báo được tương lai, phản ánh vượt trước tinh thần xã hội. Nó có tác dụng tổ chức, chỉ đạo hoạt động thực tiễn của con người, hướng hoạt động đó vào việc giải quyết những nhiệm vụ mới do sự phát triển chín muồi của đời sống vật chất của xã hội đặt ra. Để dự báo đúng tinh thần xh mới, ytxh phải lấy tinh thần xã hội hiện thực làm căn cứ, phản ánh chính xác, sâu sắc tinh thần xã hội.

++ Khi vận dụng những tư tưởng khoa học cách mạng, cần tránh bệnh giáo điều (chủ quan, xa rời thực tế, coi trọng lý thuyết mà không cần kiểm tra qua thực tiễn). Bên cạnh đó chúng ta phải tôn trọng tri thức khoa học, thấy được tầm quan trọng của việc trang bị tri thức khoa học cho nhân dân.

+ Tính độc lập tương đối của YTXH còn được thể hiện ở chỗ: ý thức xã hội có tính kế thừa trong sự phát triển của mình. Lịch sử phát triển đời sống tinh thần của xã hội cho thấy rằng, những quan điểm lý luận của mỗi thời đại không xuất hiện trên mảnh đất trống không mà được tạo ra trên cơ sở kế thừa những tài liệu lý luận của các thời đại trước. Do ý thức có tính kế thừa trong sự phát triển, nên không thể giải thích được một tư tưởng nào đó nếu chỉ dựa vào những quan hệ kinh tế hiện có, không chú ý đến các giai đoạn phát triển tư tưởng trước đó. Lịch sử phát triển của tư tưởng cho thấy những giai đoạn hưng thịnh hoặc suy tàn của triết học, văn học, nghệ thuật, v.v. nhiều khi không phù hợp hoàn toàn với những giai đoạn hưng thịnh hoặc suy tàn của kinh tế. 
++Tính chất kế thừa trong sự phát triển của tư tưởng là một trong những nguyên nhân nói rõ vì sao một nước có trình độ phát triển tương đối kém về kinh tế nhưng tư tưởng lại ở trình độ phát triển cao. Thí dụ, nước Pháp thế kỷ XVIII có nền kinh tế phát triển kém nước Anh, nhưng tư tưởng thì lại tiên tiến hơn nước Anh; so với Anh, Pháp thì nước Đức ở nửa đầu thế kỷ XIX lạc hậu về kinh tế, nhưng đã đứng ở trình độ cao hơn về triết học.
++Trong xã hội có giai cấp, tính chất kế thừa của ý thức xã hội bao giờ cũng phụ thuộc vào lợi ích giai cấp. Những giai cấp khác nhau kế thừa những nội dung ý thức khác nhau của các thời đại trước. Kế thừa cái gì, bỏ cái gì phụ thuộc vào lợi ích của giai cấp kế thừa. Các giai cấp tiên tiến tiếp nhận những di sản tư tưởng tiến bộ của xã hội cũ để lại. 
++Quan điểm của triết học Mác - Lênin về tính kế thừa của ý thức xã hội có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hoá tinh thần của xã hội xã hội chủ nghĩa. V.I. Lênin nhấn mạnh rằng, văn hoá xã hội chủ nghĩa cần phải phát huy những thành tựu và truyền thống tốt đẹp nhất của nền văn hoá nhân loại từ cổ chí kim trên cơ sở thế giới quan mácxít. Người viết: "Văn hoá vô sản phải là sự phát triển hợp quy luật của tổng số những kiến thức mà loài người đã tích luỹ được dưới ách thống trị của xã hội tư bản, xã hội của bọn địa chủ và xã hội của bọn quan liêu”.

++ Điều này có ý nghĩa: chúng ta không chỉ căn cứ vào tinh thần xã hội của một thời đại để giải thích nội dung của ytxh mà còn phải căn cứ vào sự kế thừa những tư tưởng của thời đại trước. Bên cạnh đó, khi thực hiện nguyên tắc kế thừa trong quá trình xây dựng một nền vh mới xhcn, trách khuynh hướng phủ định sạch trơn, kế thừa mù quáng.

++Nắm vững quan điểm trên đây của triết học Mác - Lênin về tính kế thừa của ý thức xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng, Đảng ta khẳng định, trong điều kiện kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế, phải đặc biệt quan tâm giữ gìn và nâng cao bản sắc văn hoá dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức, tập quán tốt đẹp và lòng tự hào dân tộc. Tiếp thu tinh hoa các dân tộc trên thế giới, làm giàu đẹp thêm nền văn hoá Việt Nam.

 + Tính độc lập tương đối của YTXH được thể hiện ở sự tác động qua lại giữa các hình thái ý thức xã hội trong sự phát triển của chúng. Ytxh phản ánh ttxh ở nhiều phương diện khác nhau, được chia thành các hình thái ytxh như ý thức chính trị, ý thức pháp quyền, ý thức đạo đức, ý thức tôn giáo, ý thức nghệ thuật, ý thức khoa học… Giữa chúng có sự chi phối, ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau.

++Sự tác động trở lại của YTXH đối với TTXH được thể hiện ở 3 yếu tố: Tiến bộ hay lạc hậu? Nếu tiến bộ thì tác động tích cực và ngược lại. YTXH của giai cấp nào? Giai cấp đó đã cầm quyền chưa? Cuối cùng, sự tác động này phụ thuộc vào mức độ thâm nhập của quần chúng.

+ Cuối cùng, tính độc lập tương đối của YTXH còn được thể hiện ở khía cạnh: YTXH tác động trở lại tồn tại xã hội. Ph.Ăngghen viết: "Sự phát triển của chính trị, pháp luật, triết học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật… đều dựa trên cơ sở sự phát triển kinh tế. Nhưng tất cả chúng cũng có ảnh hưởng lẫn nhau và ảnh hưởng đến cơ sở kinh tế”. VD: Ở thế kỷ XVII, XVIII, hệ tư tưởng tư sản đã tác động mạnh mẽ đến xã hội các nước Tây Âu. Hệ tư tưởng vô sản trở thành vũ khí về mặt tư tưởng của giai cấp vô sản đấu tranh để xoá bỏ xã hội tư bản
++ Nó cũng giúp chúng ta thấy được cuộc đấu tranh trong lĩnh vực ý thức tư tưởng rất gay gắt, lâu dài, cũng như thấy được việc kế thừa, tiếp thu những tri thức khoa học, nắm vững chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng HCM là rất quan trọng và cần thiết. 

++Trong quá trình xây dựng cnxh phải tiến hành đồng bộ việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Không được xem nhẹ đời sống tinh thần xh. Đó là lý do đảng chủ trương PT kinh tế phải đi đôi với phát triển VH vì nếu để VH, đạo đức lối sống suy đồi thì sẽ kìm hãm sự PT của KT, XH. Trong quá trình xây dựng YTXh, những phong tục, tập quán nào tốt thì tiếp tục xây dựng, phát huy và đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực, cổ hũ, lạc hậu. Xây phải đi đôi với chống vì bên cạnh những cái hay còn có những cái tiêu cực, lạc hậu vốn tồn tại từ những thế hệ trước.
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